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[bookmark: _Toc416552334][bookmark: _Toc417630426][bookmark: _Toc419793712][bookmark: _Toc438722574]Phương pháp chèn chặn khối hàng
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[bookmark: _Toc431858285]Hình 9‑1 Chèn, chặn cố định hàng hoá

Sử dụng các thành giằng, thanh chống và khung cố định khối hàng hóa được sắp xếp và giữ thẳng đứng dựa vào các bộ phận cố định của thùng xe/thân xe (thành trước, thành sau, thành bên hoặc trụ chống sàn xe) 
Các hàng hoá này có thể được cố định trực tiếp hoặc gián tiếp vào các thiết bị cố định hàng hóa với thân xe, và những thiết bị này chống sự dịch chuyển ngang của hàng hoá. 
Các khoảng trống giữa khối hàng và các bộ phận cố định phải được duy trì ở mức tối thiểu, đặc biệt khoảng trống với thành trước. Các khoảng trống này phải sử dụng vật liệu chén lót ở giữa. 
Với hàng hóa bao kiện, đảm bảo khoảng cách với thành bên của thùng xe không được vượt quá 80mm.
Với hàng hóa khối lượng lớn, không cho phép bất kỳ khoảng trống nào giữa các kiện hàng và thành xe.
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Cố định hiệu quả hàng hóa bằng phương pháp chèn chặn đòi hỏi sắp xếp các bao kiện sát dựa vào thiết bị cố định của thùng hàng và giữa các bao hàng với nhau. 
Khi vẫn còn khoảng trống giữa hàng hóa với hai bên thành xe và phần đuôi xe, người ta phải sử dụng các tấm đệm lót để tạo ra lực nén vừa đủ để cố định, ngăn chặn sự dịch chuyển của hàng hóa trong quá trình xe di chuyển. Các lực nén này được tính toán cân bằng với tổng trọng lượng của hàng hóa được chất lên phương tiện.
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[bookmark: _Toc431858286]Hình 9‑2 Mâm hàng và túi khí dùng chèn chặn hàng
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Đối với hàng hóa hình trụ hoặc dạng cuộn xếp thành dãy, ngang trên thùng xe thì có thể sử dụng chêm để chèn lót ở phần đáy để tránh sự xê dịch ngang hoặc lăn về phía trước của chúng trong quá trình vận chuyển. Chêm này có thể được cố định bằng đinh xuống sàn xe hoặc dựa vào thành xe.
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Khi có sự khác nhau về chiều cao giữa giữa các lớp hàng hóa thì khung giới hạn và tấm gia cố khối hàng có thể được sử dụng để cố định các lớp hàng hóa cao với các lớp hàng hóa thấp hơn. 
Sử dụng một số hình thức vật liệu kê chân đế như mâm hàng, phần hàng hóa sẽ đươc nâng lên phù hợp với chiều cao của khung cố định hàng hóa và lớp hàng hóa phía trên sẽ là cơ sở cố định theo chiều thẳng đứng cho toàn bộ khối hàng. 
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[bookmark: _Toc431858287]Hình 9‑3 Khung cố định hàng hóa
Nếu các kiện hàng không đủ độ chắc chắn và ổn định trong khung giới hạn, phải sử dụng các tấm gia cố hoặc các mâm hàng như trong hình bên dưới. 
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[bookmark: _Toc431858288]Hình 9‑4 Tấm gia cố hàng hóa
Khi khung và tấm gia cố được sử dụng, phải có ít nhất 2 khối của lớp hàng hóa dưới nằm trước và sau phần hàng hóa đã được chèn chặn cố định.
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Có 2 cách cố định các đơn vị hàng hóa riêng lẻ trong một khối/lô hàng:
Chằng buộc thành từng hàng theo chiều ngang trên khung đế (hình minh họa góc trái) được sử dụng cho nhiều lớp hàng hóa ngang (gọi là cố định các lớp). Có thể sử dụng khung giới hạn nếu hàng hóa có sự khác nhau về chiều cao hoặc nếu các tấm ván hoặc thanh đứng được bố trí giữa các khối hàng 
Việc cố định thành từng hàng theo chiều dọc bằng cách sử dụng các tấm ngăn được thể hiện ở bên phải của hình dưới đây.
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[bookmark: _Toc431858289]Hình 9‑5 Chèn buộc vắt ngang và chèn buộc từng dãy hàng
[bookmark: _Toc416552338][bookmark: _Toc417630431][bookmark: _Toc419793717][bookmark: _Toc431858071][bookmark: _Toc436381428][bookmark: _Toc437008019][bookmark: _Toc437015810][bookmark: _Toc438722579]Cố định thanh gỗ chèn chặn bằng đinh xuống sàn chất tải
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[bookmark: _Toc431858290]Hình 9‑6 Các thanh gỗ chèn chặn được cố định vào sàn xe bằng đinh
Trên thùng xe chở hàng với sàn chất tải bằng gỗ chắc chắn, có thể cố định trực tiếp thanh gỗ chèn chặn khối hàng bằng cách đóng đinh xuống sàn.
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Dây chằng buộc có thể là dây vải, dây xích hoặc dây thừng dùng để cố định hàng hóa lại với nhau và giữ cho hàng hóa cố định trên sàn chất tải hay bất kỳ một thiết bị cố định hàng hóa nào. Không nên buộc dây chằng qua những điểm không cố định, cửa bên v.v.
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Phương pháp chẳng buộc qua nóc là phương pháp chẳng buộc hàng hóa mà trong đó dây chằng được vắt ngang qua nóc kiện hàng để giữ kiện hàng không bị nghiêng, bị xê dịch ngang hay bị trượt trên sàn chất tải. Trái với phương pháp chèn chặn, việc chằng buộc qua nóc tạo ra một lực ép từ trên xuống nóc khối hàng khiến nó áp vào sàn chất tải. 
Khi sử dụng phương pháp chằng buộc qua nóc kiện hàng, góc giữa dây chằng và mặt sàn chất tải là rất quan trọng. Để đo góc có thể dùng thước đo độ.
Đảm bảo an toàn cho khối hàng khi giá trị góc giữa sàn và dây chằng từ 75o đến 90ᵒ. 
Nếu góc từ 30ᵒ đến 75ᵒ, cần sử dụng gấp đôi số lượng dây chằng buộc. 
Nếu góc nhỏ hơn 30ᵒ, nên sử dụng phương pháp chằng buộc khác.
[image: ]
[bookmark: _Toc431858291]Hình 9‑7 Chằng buộc qua nóc
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[bookmark: _Toc431858292]Hình 9‑8 Chằng buộc qua nóc khối hàng trên phương tiện
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Phương pháp chằng buộc thành vòng quanh khối hàng và cố định vào sàn chất tải là một hình thức sử dụng dây chằng cuốn quanh khối hàng và cố định nó sang 2 bên của sàn xe nhằm mục đích hạn chế sự dịch chuyển ngang của khối hàng này. Đề chống lật hàng, xoắn theo chiều dọc trong quá trình vận chuyển, cần sử dụng 2 cặp dây chằng. Khả năng cố định hàng hóa của phương pháp này phụ thuộc vào khả năng chịu lực của các điểm neo giữ cùng những thứ khác. 
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[bookmark: _Toc431858293]Hình 9‑9 Bố trí 2 cặp dây chằng buộc vòng quanh hàng hóa
Lưu ý, đê đảm bảo hàng hóa không xê dịch theo hướng về phía trước, cần phải sử dụng các biện pháp cố định hàng hóa cơ bản khác kết hợp với phương pháp chằng buộc thành vòng với hàng hóa. Các vòng dây chằng chỉ cung cấp các lực giữ ngang, tức là sang hai bên thành phương tiện
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[bookmark: _Toc431858294]Hình 9‑10 Chằng buộc vòng kết hợp với đế chêm
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Phương pháp chằng buộc chéo sử dụng dây đai để chống lật cho hàng hóa hay đảm bảo cho hàng hóa không bị trượt về phía trước hay phía sau trên sàn chất tải. 
Phương pháp chằng chéo này kết hợp với phương pháp chèn chặn chân đế trước và sau là một phương pháp chằng buộc bao gồm sử dụng một dây đai ngang qua các góc của kiện hàng và 2 dây chằng chéo đối xứng gắn với dây đai này và sàn xe để bảo vệ các lớp hàng hóa không bị lật hay bị trượt. Một hình thức khác là sử dụng dây buộc vòng qua các cạnh của lớp hàng hóa và cố định các đầu dây này lên sàn chất tải tạo thành đường chéo. 
Góc được tạo bởi bề mặt hàng hóa với mặt sàn được xác định theo phương thẳng đứng và góc này không nên lớn hơn 45o.
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[bookmark: _Toc431858295]Hình 9‑11 Ví dụ việc chằng buộc sau 
Phương pháp chằng chéo với các đai chằng ở góc cần xác định góc (Khuyến nghị góc 45o) , ma sát giữa hàng hóa với sàn chất tải và lực kéo của dây chằng được ghi trên nhãn của nó. 
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[bookmark: _Toc431858296]Hình 9‑12 Dây chằng chéo góc đảm bảo hàng hóa không bị lật 
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Phương án A - đai chằng không được chằng ở trên nóc kiện hàng hóa mà chằng buộc ở ví trí trên thân kiện hàng (xác định bằng một nửa chiều cao kiện hàng )và có sử dụng tấm gỗ áp vào mặt khối hàng thì nguy cơ hàng bị lật vẫn rất cao.
Phương án B – phương pháp chằng buộc chéo tiêu chuẩn
Phương án C - có hai dây chằng buộc và giữ chặt gấp hai lần. 
[bookmark: _Toc431858297]Hình 9‑13 Một số ví dụ về chằng buộc chéo
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Phương pháp chằng buộc vòng quanh khối hàng là phương pháp nhằm cố định các gói hàng với nhau.
Các gói hàng được cố định với nhau bằng cách sử dụng các vòng dây quấn quanh các gói hàng tạo thành một khối hàng thống nhất trên một diện tích chất tải và việc làm này nhằm hạn chế các rủi ro lật hàng hóa trong quá trình vận chuyển
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[bookmark: _Toc431858298]Hình 9‑14 Chăng buộc ngang thân hai kiện hàng sau cùng của khối hàng
Một giải pháp khác là việc sử dụng dây cố định lớp hàng theo chiều dọc cũng được sử dụng nhằm liên kết các kiện hàng với nhau để ổn định hàng hóa và tăng áp lực thẳng đứng giữa các lớp và giảm độ trượt giữa các khối hàng với nhau. Các loại dây nhựa hoặc dây thép thường được sử dụng cho phương pháp này
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[bookmark: _Toc431858299]Hình 9‑15 Chằng buộc các lớp hàng hóa theo chiều thẳng đứng
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Nếu trên thân hàng hóa được trang bị các móc neo giữ chịu được lực kéo, có thể chằng buộc trực tiếp giữa các móc neo giữ và các điểm chằng buộc trên xe.
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[bookmark: _Toc431858300]Hình 9‑16 Hàng hóa được cố định trực tiếp lên sàn chất tải
Kiện hàng nên được đặt ở vị trí hợp lý để góc giữa dây chằng và mặt sàn từ 30o đến 60o. Góc giữa dây chằng với cạnh sàn chất tải cũng nên từ 30o đến 60o. Nếu hàng hóa đã được chèn phía trước và phía sau, và dây chằng được bố trí một góc 90o theo trục dọc, có thể tăng gấp đôi khối lượng hàng hóa vận chuyển.
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[bookmark: _Toc431858301]Hình 9‑17 Góc của dây chằng buộc thẳng
Những khu vực cho phép dành việc cố định dây chằng buộc trên đơn vị hàng hóa được phân chia bởi các đường thẳng, được vẽ xuyên qua trọng tâm một góc 45o 
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[bookmark: _Toc431858302]Hình 9‑18 Ví dụ vị trí chằng buộc trên khối hàng
Khi dây chằng buộc cố định trên vị trí trọng tâm cần chèn chặn ở phía đáy khối hàng để tránh trượt.
[bookmark: _Toc417630438][bookmark: _Toc419793724][bookmark: _Toc438722586]XẾP, CỐ ĐỊNH VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG
[bookmark: _Toc417630439][bookmark: _Toc419793725][bookmark: _Toc438722587]Các vấn đề cần quan tâm khi xếp hàng
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Trong quá trình xếp hàng (trạng thái tĩnh) và vận chuyển (trạng thái động), sự ổn định của hàng hóa trên xe tải luôn chịu tác dụng của các lực vật lý. Nếu không được chằng buộc và chèn chặn thì có nguy cơ rất cao là hàng hóa sẽ bị lật, bị trượt, bị xê dịch ngang trên sàn chất tải.
Trọng lượng, áp lực
a. Trọng lượng, W: Xem phần 3.2.1 (Hàng hóa)
Độ lớn phụ thuộc vào khối lượng của hàng hóa
	 W = m x g (N) (1)
	Trong đó:
W: trọng lượng (N)
m: khối lượng hàng hóa (kg)
g: gia tốc trọng trường (=9.81 m/s2)


b. Áp lực, N: 
Là lực ép vuông góc lên một mặt hoặc một diện tích tiếp xúc của đối tượng chịu lực (thành xe, sàn xe).
Độ lớn phụ thuộc vào áp suất và diện tích bề mặt tiếp xúc.
	N = p x S (2)
	Trong đó:
N: Áp lực (N)
p: Áp suất (Pa hay N/m2)
S: Diện tích tiếp xúc (m2)


Về bản chất vật lý thì áp lực (N) và trọng lượng (W) là như nhau.  
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[bookmark: _Toc431858303]Hình 10‑1 Áp lực lên thành trước và sàn chất tải của thùng xe
[bookmark: _Toc416552421]Lực ma sát, Fms
Là một loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất, chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt giữa kiện hàng và sàn chất tải và giữa các kiện hàng với nhau khi xếp chồng. 
a. Độ lớn của lực ma sát
Độ lớn phụ thuộc vào khối lượng hàng và hệ số ma sát giữa 2 bề mặt.
	Fms = m x g x µ (N) (3)
	Trong đó:
Fms: lực ma sát (N)
m: khối lượng hàng hóa (kg)
g: gia tốc trọng trường (=9.81 m/s2)
µ: hệ số ma sát


b. Hệ số ma sát
Với hệ số ma sát cao hơn, lực ma sát sẽ góp phần nhiều hơn vào việc buộc chặt hàng hóa. Có 2 loại hệ số ma sát cần quan tâm: Ma sát động µD và ma sát tĩnh µS. 
Lực ma sát động được xem như là bằng 70% của lực ma sát tĩnh. Lực ma sát động và ma sát tĩnh giữa các loại vật liệu khác nhau được trình bày trong các bảng dưới đây. Các giá trị trong bảng có thể tham khảo vì nó được rút ra từ thực nghiệm và nếu những phép đo không thực hiện được. Những giá trị này cũng chỉ được áp dụng trong điều kiện mặt sàn chất tải ở trong trạng thái tốt, sạch sẽ và khô ráo.


[bookmark: _Toc416552312]Bảng 10‑1 Hệ số ma sát tĩnh
	Vật liệu tại bề mặt tiếp xúc
	Hệ số ma sát (µS)

	Mâm hàng bằng gỗ/ gỗ xẻ

	Gỗ xẻ với gỗ dán
	0.5

	Gỗ xẻ với nhôm xẻ rãnh
	0.4

	Gỗ xẻ với thép
	0.4

	Gỗ xẻ với lớp màng có thể co giãn
	0.3

	Màng co giãn

	Màng co giãn với gỗ
	0.3

	Màng co giãn với nhôm xẻ rãnh
	0.3

	Màng co giãn với thép
	0.3

	Màng co giãn với màng co giãn
	0.3

	Bìa cứng (chưa qua xử lý)

	Bìa cứng với bìa cứng
	0.5

	Bìa cứng với Mâm hàng bằng gỗ
	0.5

	Túi lớn chứa hàng

	Túi với Mâm hàng bằng gỗ
	0.4

	Thép và tấm kim loại

	Thép nhẵn với bu-long bằng gỗ
	0.5

	Tấm kim loại thô và không sơn với bu-long bằng gỗ
	0.5

	Tấm kim loại thô đã được sơn với bu-long bằng gỗ
	0.5

	Tấm kim loại không sơn với tấm kim loại không sơn
	0.4

	Tấm kim loại có sơn với tấm kim loại có sơn
	0.4

	Ống kim loại được sơn với ống kim loại được sơn
	0.2


Bảng 10‑2 Hệ số ma sát động
	Vật liệu tại bề mặt tiếp xúc
	Hệ số ma sát (µD) 

	Gỗ xẻ

	Gỗ xẻ với gỗ
	0.35

	Gỗ xẻ với nhôm xẻ rãnh
	0.3

	Gỗ xẻ với tấm thép
	0.3

	Gỗ xẻ với lá kim loại lượn sóng
	0.2

	Lá kim loại lượn sóng

	Lá kim loại với vải trên nền tấm chất dẻo/gỗ dán
	0.3

	Lá kim loại với nhôm xẻ rãnh
	0.3

	Lá kim loại với tấm thép
	0.3

	Lá kim loại với lá kim loại
	0.3

	Hộp bìa cứng

	Hộp bìa cứng với hộp bìa cứng
	0.35

	Hộp bìa cứng với mâm hàng bằng gỗ
	0.35

	Túi lớn

	Túi lớn với mâm hàng bằng gỗ
	0.3

	Thép và tấm kim loại

	Tấm kim loại tra dầu với tấm kim loại tra dầu
	0.1

	Thanh thép nhẵn với gỗ xẻ
	0.35

	Tấm thép thô không sơn với gỗ xẻ
	0.35

	Tấm thép thô đã được sơn với gỗ xẻ
	0.35

	Thép thô không sơn với thép thô không sơn
	0.3

	Thép thô đã được sơn với thép thô đã được sơn
	0.2

	Ống kim loại được sơn với ống kim loại được sơn
	0.15

	Khối đặc

	Thành  với thành không có lớp trung gian (khối đặc/khối đặc)
	0.5

	Bộ phận với lớp trung gian bằng gỗ với gỗ (Khối đặc/ gỗ/ gỗ)
	0.4

	Sàn với sàn mà không có lớp trung gian (Khối đặc/dầm giàn)
	0.6

	Khung thép với lớp trung gian bằng gỗ (thép/ gỗ)
	0.4

	Sàn với khung thép với lớp trung gian bằng gỗ (Khối đặc/ gỗ/ thép)
	0.45

	Mâm hàng

	Gỗ dán dính bằng nhựa, nhẵn – mâm hàng của châu Âu (gỗ)
	0.2

	Gỗ dán dính bằng nhựa, nhẵn – mâm hàng dạng hộp (thép)
	0.25

	Gỗ dán dính bằng nhựa, nhẵn – mâm hàng bằng nhựa (PP)
	0.2

	Gỗ dán dính bằng nhựa, nhẵn – mâm hàng bằng gỗ ép
	0.15

	Gỗ dán dính bằng nhựa, dạng lưới – mâm hàng của châu Âu (gỗ)
	0.25

	Gỗ dán dính bằng nhựa, dạng lưới – mâm hàng dạng hộp (thép)
	0.25

	Gỗ dán dính bằng nhựa, dạng lưới – mâm hàng bằng nhựa (PP)
	0.25

	Gỗ dán dính bằng nhựa, dạng lưới – mâm hàng bằng gỗ ép
	0.2

	Giá nhôm trong phần sàn chất tải (thanh được đục lỗ) – mâm hàng của châu Âu (gỗ)
	0.25

	Giá nhôm trong phần sàn chất tải (thanh được đục lỗ) – mâm hàng dạng hộp (thép)
	0.35

	Giá nhôm trong phần sàn chất tải (thanh được đục lỗ) – mâm hàng bằng nhựa (PP)
	0.25

	Giá nhôm trong phần sàn chất tải (thanh được đục lỗ) – mâm hàng bằng gỗ ép
	0.2



Cách tốt nhất để xác định độ ma sát thực tế giữa phương tiện và hàng hóa là đo đạc. Nếu độ ma sát không rõ ràng, một phương pháp đơn giản để xác định giá trị này là liên tục tăng độ nghiêng của sàn chất tải hàng hóa cho đến khi khối hàng bắt đầu trượt đi. Hình dưới dây minh họa một mối liên hệ phổ biến giữa hệ số ma sát và góc nghiêng. Đây là cách xác định ma sát tĩnh.
[image: ]
	Hệ số ma sát µ 
	Hàng hóa bắt đầu bị trượt tại góc φ (rad)
	Chiều cao h (cm) (nếu L=200cm)

	0.2
	11.3
	39

	0.3
	16.7
	57

	0.4
	21.8
	74

	0.5
	26.6
	89


[bookmark: _Toc431858304]Hình 10‑2 Mô tả thử nghiệm xác định hệ số ma sát
c. Mối liên hệ giữa ma sát và việc xếp hàng
Nếu hệ số ma sát đã biết, có một cách đơn giản để kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa có đảm bảo hay không. Sàn chất tải sẽ được nghiêng theo một góc nhất định theo sơ đồ sau đây. Nếu hàng hóa vẫn ở nguyên vị trí, việc bố trí chằng buộc hàng hóa có khả năng chịu được gia tốc khi chạy xe.
[image: ]
Hệ số  = đáy chia cho chiều cao (B/H).
[bookmark: _Toc431858305]Hình 10‑3 Sơ đồ mỗi liên hệ giữa độ ổn định của hàng hóa xếp trên xe và gia tốc
Hệ số  là giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát (µ) và tỷ số của giữa chiều rộng (B) với chiều cao (H) và số lượng hàng (n),  , đối với gia tốc ngang. Đối với gia tốc phía trước hoặc phía sau, nó là giá trị thấp nhất của tỷ số giữa chiều dài (L) và chiều cao (H),  , và hệ số ma sát (µ).
Để đảm bảo việc hàng hóa không bị trượt sau khi sắp xếp cố định, hệ số ma sát tĩnh được sử dụng cùng với hệ số ma sát động. Nếu hệ số ma sát động là không xác định, có thể tính toán nó chiếm khoảng 70% lực ma sát tĩnh.
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc431858306]Hình 10‑4 Kiểm tra hiệu quả chằng buộc hàng hóa bằng cách cho thùng xe lật ra sau và nghiêng sang bên
Lực quán tính, Fqt
Được tạo ra trong quá trình nâng hạ và di chuyển hàng hóa/thùng hàng/công-te-nơ hàng do sự thay đổi tốc độ phương tiện. Ngoài ra còn xuất hiện gia tốc do sự rung lắc bởi động cơ, thiết bị treo, sàn chất tải; hiện tượng “xóc” khi xe đi qua đường không bằng phẳng…
a. Độ lớn lực quán tính
Độ lớn của lực phụ thuộc vào gia tốc và khối lượng của hàng hóa/thùng hàng/công-ten-nơ hàng
	Fqt = m x a (4)
	Trong đó:
Fqt: Lực quán tính (N)
m: Khối lượng của hàng hóa/thùng hàng/công-ten-nơ hàng (kg)
a: gia tốc (m/s2)


b. Gia tốc xung quanh công-ten-nơ hàng
[bookmark: _Toc412819785]Trong vận tải đường bộ, lực tác động đến lô hàng trên xe có thể có gia tốc trọng trường lên tới 1.0 g theo chiều dọc xe, 0.6 g theo chiều ngang xe và 1.5 g theo phương thẳng đứng (với g = 9.81 m/s2)
[image: ]
[bookmark: _Toc431858307]Hình 10‑5 Các gia tốc xuất hiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa
[bookmark: _Toc417630440]c. Gia tốc xung quanh khối hàng đặt trên thùng xe
[image: ]
[image: ]
	Tổng gia tốc ngang và dọc tồn tại cùng lúc
	Gia tốc ngang ah
	Gia tốc thẳng đứng aV

	Đường bộ
	Phía trước
	0.8-1.0 g
	1.0 g

	
	Phía sau
	0.5 g
	1.0 g

	
	Hai bên
	0.5 g (+0.2 g đối với hàng hóa không ổn định)
	1.0 g

	g: gia tốc trọng trường (=9.81 m/s2)


[bookmark: _Toc431858308]Hình 10‑6 Các mũi tên cho biết các gia tốc mà hàng hóa được cố định phải chịu tác động
Lực hướng tâm và lực ly tâm
Đây là cặp lực tác động lên phương tiện nói chung, thùng xe/công-ten-nơ nói riêng khi chuyển hướng, ví dụ khi qua đường cong, vòng qua vật cản trên đường. Lực hướng tâm giúp giữ xe ổn định qua đường cong do tạo ra gia tốc hướng về tâm đường tròn. Trong khi đó, lực ly tâm là phản lực của lực hướng tâm, có hướng ra ngoài đường cong có tác động tiêu cực khiến cho xe mất ổn định và có thể bị lật. Điều này hoàn toàn kéo theo những ảnh hưởng tương tự cho hàng hóa trên xe. 
	Độ lớn lực hướng tâm:


Gia tốc hướng tâm

	Trong đó:
Fht: Lực hướng tâm (N)
aht: Gia tốc hướng tâm (m/s2)
m: Khối lượng hàng hóa (kg)
v: Vận tốc xe chạy (m/s)
r: Bán kính quỹ đạo (m)
ώ: Vận tốc góc (rad/s)


Lực ly tâm cũng có độ lớn được tính toán tương tự như lực hướng tâm.
	[image: ]
	Khi xe qua đường cong, nếu xe tăng tốc, sẽ tạo ra lực hướng tâm tăng tính ổn định của xe trong khi đó ảnh hưởng của lực ly tâm nhỏ. 

	[image: ]
	Nhưng khi xe giảm tốc hoặc phanh thì lực ly tâm lớn hơn.


[bookmark: _Toc431858309]Hình 10‑7 Tác động của lực ly tâm khi xe qua đường cong
Thế năng 
Thường tạo ra bởi tải trọng của các hàng hóa xếp lên nhau, tạo nên cong, gẫy, vỡ, đặc biệt đối với những lô hàng phía dưới. Áp suất xếp hàng phụ thuộc vào kích thước, trọng lượng, hình dáng và chiều cao của hàng hóa.
[bookmark: _Toc416552313][bookmark: _Toc417630441][bookmark: _Toc419793726][bookmark: _Toc431858081][bookmark: _Toc436381438][bookmark: _Toc437008029][bookmark: _Toc437015820][bookmark: _Toc438722589]Sự trượt
Không thể chỉ dựa vào ma sát để ngăn khối hàng không được gia cố khỏi trượt. Khi phương tiện đang di chuyển, những chuyển động theo chiều thẳng đứng (xóc) gây ra bởi những va chạm mạnh và rung lắc từ đường sẽ giảm lực neo giữ do ma sát.  Ma sát thậm chí giảm xuống 0 nếu khối hàng trong giây lát bị xóc lên khỏi sàn thùng xe tải. Phương pháp chằng buộc qua nóc hoặc các phương pháp cố định khác, tăng thêm lực ma sát, góp phần đảm bảo cố định hoàn toàn hàng hóa. Các lực ma sát phụ thuộc vào đặc điểm tiếp xúc giữa hàng hóa và bề mặt sàn thùng xe tải 
[bookmark: _Toc416552314][bookmark: _Toc417630442][bookmark: _Toc419793727][bookmark: _Toc431858082][bookmark: _Toc436381439][bookmark: _Toc437008030][bookmark: _Toc437015821][bookmark: _Toc438722590]Sự lật nghiêng 
Thậm chí nếu hàng hóa được bảo vệ tránh trượt nhờ gia cố khối hàng, những phương pháp chằng buộc thêm có thể cần thiết để tránh lật nghiêng. Rủi ro lật nghiêng phụ thuộc vào độ cao trọng tâm và kích thước khối hàng. 
[bookmark: _Toc417630444][bookmark: _Toc419793729][bookmark: _Toc431858083][bookmark: _Toc436381440][bookmark: _Toc437008031][bookmark: _Toc437015822][bookmark: _Toc438722591]Ảnh hưởng của môi trường
Hàng hóa được vận chuyển trong những môi trường khác nhau sẽ chịu các tải trọng khác nhau. Chẳng hạn khi di chuyển trong khu vực rất lạnh hoặc rất nóng, hàng hóa sẽ chịu các tác động từ môi trường và có thể thay đổi về hình dáng, kích thước.
Tất cả các công-ten-nơ/thùng xe kín có thể bảo vệ hàng hóa bên trong tránh được các tác động từ môi trường bên ngoài như mưa, tuyết, nước biển, nước muối. Tuy nhiên quá trình ngưng đọng có thể xảy ra ở bên trong công-ten-nơ/thùng xe kín, xảy ra do không khí có độ ẩm nhất định, ngoài ra còn từ thành phần nước bên trong hàng hóa. Hơi nước ngưng tụ sẽ nhỏ từ trên nóc thùng xe/công-ten-nơ xuống dưới khu vực hàng hóa và gây hư hỏng. Các dạng hư hỏng thường gặp có thể là các vết bản, mốc, mất màu, kết dính với vỏ các-tông, mất nhãn hoặc cả lô hàng bị sụp đổ. 
Nhiệt độ bên trong công-ten-nơ/thùng xe phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ bên ngoài và vị trí cố định trên xe tải. Từ đó, nhiệt độ này có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa khi bảo quản trên xe. Các công-ten-nơ có mái che/thùng xe kín có nhiệt độ khoảng 20 - 30oC, trong khi những công-ten-nơ không có mái che/thùng xe hở có thể lên hơn 60oC. Đây là những nhân tố cần tính đến khi sắp xếp hàng hóa.
Môi trường nóng, ẩm và thông gió kém là điều kiện lý tưởng cho các loại côn trùng, nấm mốc và vi khuẩn và các vi sinh vật phát triển. Trong rất nhiều trường hợp, hàng hóa cũng bị ô nhiễm về sinh học trước khi được xếp vào công-ten-nơ/thùng xe. Quá trình kiểm tra phải được thực hiện trước khi xếp hàng bởi vì không thể thực hiện kiểm tra sau khi công-ten-nơ/thùng xe được nhiêm phong. Một số quốc gia có quy định về mặt luật pháp để đảm bảo các tấm gỗ kê dưới sản được kiểm tra không có côn trùng.
[bookmark: _Toc417630446]Các thay đổi về hóa học phụ thuộc vào loại hàng, nhiệt độ, độ ẩm và sự dịch chuyển của phương tiện chở hàng. Một số loại hóa chất có thể tăng nhiệt độ rất nhanh chóng, bởi vậy các hóa chất nguy hiểm phải được vận chuyển tuân thủ theo các quy định về hàng nguy hiểm hàng dễ cháy nổ (xem phần phụ lục). Chính bởi vậy việc lựa chọn bao bì, xếp, bảo quản hàng hóa có một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cũng như chất lượng của lô hàng.
[bookmark: _Toc417630447][bookmark: _Toc419793730][bookmark: _Toc438722592]Tải trọng và phân bổ tải trọng
[bookmark: _Toc417630353][bookmark: _Toc419793731][bookmark: _Toc431858085][bookmark: _Toc436381442][bookmark: _Toc437008033][bookmark: _Toc437015824][bookmark: _Toc438722593]Quy định về khổ giới hạn của hàng hóa xếp trên xe
Tải trọng
Hàng hóa xếp trên xe không được vượt quá tải trọng của xe
Tải trọng trục xe:
· Trục đơn: Tải trọng trục xe ≤ 10 tấn/trục.
· Cụm trục kép (hai trục xe), phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục:
· Trường hợp d < 1,0 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 11 tấn;
· Trường hợp 1,0 mét ≤ d < 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 16 tấn;
· Trường hợp d ≥ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 18 tấn.
· Cụm trục ba (ba trục xe), phụ thuộc vào khoảng cách (d) của hai tâm trục liền kề:
· Trường hợp d ≤ 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 21 tấn;
· Trường hợp d > 1,3 mét, tải trọng cụm trục xe ≤ 24 tấn.
 Tổng trọng lượng của xe:
· Đối với xe thân liền:
· Có tổng số trục bằng hai, tổng trọng lượng của xe ≤ 16 tấn;
· Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe ≤ 24 tấn;
· Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe ≤ 30 tấn;
· Có tổng số trục bằng năm hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe ≤ 34 tấn;
· Đối với tổ hợp xe đầu kéo với rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc:
· Có tổng số trục bằng ba, tổng trọng lượng của xe ≤ 26 tấn;
· Có tổng số trục bằng bốn, tổng trọng lượng của xe ≤ 34 tấn;
· Có tổng số trục bằng năm hoặc lớn hơn, tổng trọng lượng của xe ≤ 40 tấn;
· Đối với tổ hợp xe thân liền kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc: 
Tổng trọng lượng của tổ hợp xe gồm tổng trọng lượng của xe thân liền (tương ứng với tổng trọng lượng của các xe) và tổng các tải trọng trục xe của rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo (tương ứng với các tải trọng trục xe được quy định tại khoản 1 Điều này), nhưng không được lớn hơn 45 tấn.
Chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ
Đối với xe tải thùng kín (có mui), chiều cao xếp hàng hóa cho phép là chiều cao giới hạn trong phạm vi thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với xe tải thùng hở (không mui), hàng hóa xếp trên xe vượt quá chiều cao của thùng xe (theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) phải được chằng buộc, kê, chèn chắc chắn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Chiều cao xếp hàng hóa cho phép không vượt quá chiều cao quy định dưới đây, tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên:
· Xe có tải trọng thiết kế chở hàng từ 5 tấn trở lên (ghi trong giấy đăng ký phương tiện). Chiều cao xếp hàng hóa không quá 4,2 mét;
· Xe có tải trọng thiết kế chở hàng từ 2,5 tấn đến dưới 5 tấn (ghi trong giấy đăng ký xe): Chiều cao xếp hàng hóa không quá 3,5 mét;
· Xe có tải trọng thiết kế chở hàng dưới 2,5 tấn (ghi trong giấy đăng ký xe): Chiều cao xếp hàng hóa không quá 2,8 mét.
Xe chuyên dùng và xe chở container: Chiều cao xếp hàng hóa (tính từ điểm cao nhất của mặt đường xe chạy trở lên) thực hiện theo lộ trình sau:
· Không quá 4.35 mét áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010; khi qua khu vực cầu chui, cầu vượt xe chỉ được phép chạy với tốc độ không quá 30 km/giờ.
· Không quá 4.2 mét áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
 Trường hợp xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc các hàng có tính chất tương tự: Chiều cao xếp hàng hóa không vượt quá chiều cao của thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ
Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1.1 lần chiều dài toàn bộ xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không lớn hơn 20.0 mét. Khi chở hàng hóa có chiều dài lớn hơn chiều dài của thùng xe phải có báo hiệu theo quy định và phải được chằng buộc chắc chắn, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ.
[bookmark: _Toc417630448][bookmark: _Toc419793732][bookmark: _Toc431858086][bookmark: _Toc436381443][bookmark: _Toc437008034][bookmark: _Toc437015825][bookmark: _Toc438722594]Tải trọng và phân bổ tải trọng trong thùng xe
Một sơ đồ phân bổ tải trọng là cơ sở cho việc chất tải lên phương tiện sao cho mỗi trục không bị dưới tải hoặc quá tải. Đối với một phương tiện, sơ đồ phân bổ tải trọng chỉ cần được đưa ra một lần và nó phụ thuộc vào tải trọng tối đa của xe và tải trọng trục tối thiểu/ tối đa. 
Bất kỳ loại máy móc nào gắn trên phương tiện (xe cần trục, xe nâng hàng) và tải trọng dọc từ thùng xe kéo cũng cần phải được xem xét trong sơ đồ phân bổ tải trọng. Tải trọng dọc của thiết bị ghép nối có thể được coi như một phần tải trọng chất lên xe (trong trường hợp xe không thường xuyên kéo theo thùng xe) hoặc là một phần trọng lượng của phương tiện (nếu xe tải đó thường được kéo theo thùng xe).
Thông số của phương tiện cần thiết để tính toán sơ đồ phân bổ tải trọng tìm thấy trong hồ sơ kiểm định phương tiện và hồ sơ kỹ thuật từ phía nhà sản xuất. 
· Tổng trọng lượng tối đa
· Tải trọng tối đa
· Trọng lượng không tải
· Tải trọng trục trước của phương tiện không tải
· Tải trọng trục sau của phương tiện không tải
· Tải trọng tối đa cho phép của trục trước
· Tải trọng tối đa cho phép của trục sau
· Tải trọng tối thiểu của trục trước
· Tải trọng tối thiểu của trục sau (% của tổng trọng lượng)
· Khoảng cách giữa 2 trục (chiều dài cơ sở)
· Khoảng cách giữa trục trước và điểm xa nhất của thành trước
· Chiều dài sàn chất tải 
Các thông số của mỗi kiện hàng chất lên phương tiện cũng cần xác định bao gồm trọng lượng/ kích thước, vị trí của trọng tâm theo chiều ngang.
Sau khi sơ đồ phân bổ tải trọng được lập ra, để xác định khối lượng hàng hóa tối đa có hể chất tải lên phương tiện trong điều kiện có tính đến vị trị trọng tâm của toàn bộ lượng hàng hóa đó, các mục sau đây cần phải được xem xét:
· Tải trọng trục sau phải lớn hơn một mức tối thiểu nhất định, dựa theo đặc điểm phương tiện.
· Tải trọng tối đa có thể được xác định cho mỗi điểm của sàn chất tải bằng cách thiết lập một sự cân bằng mô-men xoắn quanh trục trước liên quan đến khối lượng chất tải, tải trọng trục sau tối thiểu và không tải, khoảng cách từ trục trước đến điểm xa nhất của khối hàng hóa và chiều dài cơ sở. 
· Tải trọng trục dẫn hướng phải chiếm ít nhất 15% - 25% tổng trọng lượng của phương tiện hoặc đoàn xe. Ở đây quy định rằng tải trọng trục dẫn hướng tối thiểu là 25% tổng trọng lượng xe khi đầy tải (đường cong "A");
· Không được vượt quá tải trọng trục trước tối đa. Tính toán được thực hiện bằng cách cân bằng mô-men xoắn xung quanh bánh xe phía sau (đường cong "B");
· Không được vượt quá tải trọng tối đa. Thông tin lấy từ dữ liệu phương tiện (đường cong "C");
· Tải trọng tối đa của trục sau không được vượt quá. Tính toán được thực hiện bằng cách cân bằng mô-men xoắn xung quanh bánh xe phía trước (đường cong "D");
· Tải trọng trục trước phải ở mức tối thiểu được đề xuất (20% tổng trọng lượng hoặc một giá trị khác được khuyến cáo bởi nhà sản xuất). Tính toán được thực hiện bằng cách cân bằng mô-men xoắn xung quanh bánh xe phía trước. (đường cong "E").
Tải trọng tối đa cho phép là giá trị tối thiểu của các kết quả này.
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Lưu ý rằng chiếc xe tải trong hình chỉ là một sơ đồ, những kích thước này không nhất thiết liên quan đến kích thước được sử dụng trong các ví dụ dưới đây. Mặc dù chiều dài của tấm chất tải hàng trong ví dụ là 6.5 m, nhưng trong sơ đồ chiều dài phương tiện được tăng lên thành 12.5 m để hiển thị các đường cong và thông tin chi tiết hơn.
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Ví dụ về việc áp dụng sơ đồ phân bổ tải trọng cho một khối hang

	Một khối hàng nặng với tổng trọng lượng 10 Tấn cần được chất lên một chiếc xe tải có khả năng chở 16 Tấn. Khối lượng và vị trí của 3 phần của khối hàng dự định chất lên xe tải cũng như trọng tâm của chúng đã được xác định. 
	[image: ]

	Khoảng cách từ điểm đầu của thành trước của thùng xe đến trọng tâm của khối hàng hóa được ký hiệu là Xtotal và mũi tên màu vàng thể hiện tổng trọng lượng hàng hóa tại điểm trọng tâm. Nếu hàng hóa được đặt trên phương tiện như hình vẽ, sơ đồ phân bổ tải trọng chỉ ra rằng chiếc xe đã bị quá tải, mặc dù khối lượng chất tải lên xe (10 tấn) nhỏ hơn khả năng chở hàng của nó (16 tấn). Tải trọng tối đa của trục trước đã bị vượt quá từ khi mũi tên màu vàng cắt đường (B) của đồ thị.
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	Hàng hóa có thể được dịch chuyển sang trục sau của phương tiện, nhưng có 2 vấn đề khác sẽ xảy ra:
Hàng hóa nhô ra phía sau của phương tiện
Không thể buộc chặt hàng hóa do có khoảng cách giữa phần đầu của thành xe và khối hàng hóa
	[image: ]

	Nếu xoay khối hàng hóa lại 180° thì những vẫn đề này sẽ không còn nữa và việc phân bổ tải trọng là chính xác.
	[image: ]
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Tải trọng của công-ten-nơ cần phải được kiểm tra
Tải trọng và tải trọng phân bổ trên các trục của phương tiện vận tải: Cần được kiểm tra so với trường hợp cụ thể của từng thị trường. 
Nguyên tắc cơ bản là tải trọng của hàng hóa phải được phân bổ đều trên toàn bộ mặt sàn của công-ten-nơ. Các mặt hàng cần được sắp xếp để đảm bảo trọng tâm của khối hàng nằm giữa trung tâm của công-ten-nơ, trong trường hợp không thể đạt được điều này, khoảng cách tối đa từ trung tâm của công-ten-nơ tới trọng tâm của khối hàng cho phép là 60 cm với loại công-ten-nơ 20 feet và 90 cm với loại công-ten-nơ 40 feet. 
Bảng  10‑1 Tải trọng cho phép trên một số bộ phận của công-ten-nơ 
	Kết cấu
	Tải trọng

	Thành bên
	0.6 lần tải trọng cho phép của sàn công-ten-nơ

	Hai cửa
	0.4 lần tải trọng cho phép của sàn công-ten-nơ

	Nóc
	300 kg trên một diện tích 60 x 30 cm


Mức phân bổ tải trọng thông thường với công-ten-nơ 20 feet: 4.5 tấn/m dài và loại 40 feet: 3 tấn/mét dài
Kinh nghiệm thông thường là dùng các thanh gỗ để phân bổ lực đều. Chiều rộng của thanh gỗ chịu lực: ít nhất từ 10 cm (công-ten-nơ 20 feet) đến 15 cm (công-ten-nơ 40 feet), khoảng cách từ tâm dầm gỗ đến đến trục giữa của công-ten-nơ ít nhất 40 cm. Khoảng cách gỗ chịu lực không có hàng không quá 1 m
Nếu hàng hóa có trọng lượng lớn, cần thiết kế chân đế chịu lực đặc biệt để đảm bảo phân bổ tải trọng thấp hơn giới hạn quy định.
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Tùy thuộc vào đặc điểm hàng hóa gồm chủng loại, kích thước, khối lượng, hình thức bao gói mà lựa chọn phương pháp cố định hàng hóa cho phù hợp. Các phương pháp cố định có thể tham khảo phần 9. Yếu tố then chốt của việc cố định hàng hóa là phải đảm bảo sự cân bằng lực và mô men tác động vào hàng hóa để giữ nó ổn định trên xe khi vận chuyển.
Tiểu mục này góp phần bổ sung thêm những thông tin cần thiết cho phần 9 trong hướng dẫn này.  
Sự ổn định của khối hàng khi không chằng buộc 
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Điều kiện ổn định của hàng hóa hay sự cân bằng mô men lực theo hướng ngang dọc như sau:
	

    (7)
	Trong đó:
Fx,y: Lực quán tính theo chiều ngang và dọc (N)
Fz: Lực quán tính theo chiều thẳng đứng (trọng lực) (N)
bx,y: Khoảng cách từ điểm lật tới trọng tâm khối hàng (đặt tại tâm hình học của khối) (m)
d: Khoảng cách từ sàn chất tải tới trọng tâm khối hàng (m)
ax,y: Gia tốc dọc, ngang (m/s2)
az: Gia tốc theo chiều thẳng đứng (= gia tốc trọng trường = 9.81 m/s2).


Các gia tốc theo các hướng ax, ay và az lấy theo bảng sau:





Bảng 10‑3 Gia tốc khối hàng theo các hướng
	Kiện hàng
	Gia tốc

	
	ax, chiều dọc 
	ay, chiều ngang
	az, chiều thẳng đứng

	
	Phía trước
	Phía sau
	Trượt
	Nghiêng
	

	Theo chiều dài
	0,8g a
	0,5g
	–
	–
	1,0g

	Theo chiều rộng
	–
	–
	0,5g
	0,5g + 0,2g b
	1,0g

	a: Theo IMO =1g thay vì liên quan đến  µS
b: (+0,2g) đối với hàng dễ vỡ
g: gia tốc trọng trường = 9.81 m/s2


· Nếu điều kiện (7) được đáp ứng thì tải sẽ ổn định. 
· Một kiện hàng mất ổn định trên sàn chất tải khi trọng tâm của nó quá cao. Khi tải không ổn định cần tính toán khả năng bị lật. Việc chống lật, ngoài cách chằng buộc qua nóc, thì có thể chằng buộc trực tiếp hoặc chằng buộc chéo. Trong cả 2 trường hợp, hệ số ay = 0.5, đối với hàng hóa dễ vỡ thì ay bằng 0.7.
Sự ổn định của khối hàng khi được chèn chặn
[image: ]
[bookmark: _Toc431858312]Hình 10‑10 Khối hàng được cố định bằng phương pháp chèn chặn 
Trạng thái cân bằng của các lực theo các hướng ngang và dọc 
	

 (8)

	Trong đó:
FB: Lực chèn chặn (N)
FF: Lực ma sát (N)
Fx,y: Lực quán tính (N)
m: Khối lượng của tải (Kg)
ax, ay và az: Gia tốc theo các hướng (m/s2)
µD: Hệ số ma sát động


Tính toán khả năng chịu lực của khối chèn chặn (BC)
 (8)
Sự ổn định của khối hàng khi chằng buộc qua nóc 
a. Tránh trượt
[image: ]
[bookmark: _Toc431858313]Hình 10‑11 Khối hàng trọng tâm thấp được chằng buộc qua nóc
Sự cân bằng lực theo chiều ngang và chiều dọc giúp ổn định khối hàng chống trượt.
	
  (9)
	Trong đó:
FFM: Thành phần theo chiều thẳng đứng của lực ma sát (N)
FFT: Thành phần theo chiều thẳng đứng của lực kéo căng (N)
FT: Lực kéo căng (N)
Fx,y: Lực quán tính (N)
m: Khối lượng của tải (kg)
ax, ay và az: Gia tốc theo các hướng (m/s2)
µD: Hệ số ma sát động
α: Góc chằng buộc theo chiều thẳng đứng (rad)
n: số dây chằng buộc
k: hệ số điều chỉnh lực căng 
BC : Khả năng chèn chặn


Tính toán lực căng cần thiết

Số lượng chằng buộc cần thiết

Bất kỳ dây chằng buộc nào cũng phải có sức căng (lực kéo căng) nằm trong khoảng giá trị sau: 

Khi sử dụng đồng thời hệ thống giằng và tấm nhám ở nóc: 
 (12)
b. Tránh lật nghiêng
[image: ]
[bookmark: _Toc431858314]Hình 10‑12 Khối hàng trọng tâm cao được chằng buộc qua nóc
Cân bằng mô men tại điểm lật

Điều kiện tránh lật nghiêng


· k = 2 (tăng độ căng)
· α = 90 (chằng buộc vuông góc)

Trong đó:
Fx,y: Lực quán tính theo chiều ngang và dọc (N)
Fz: Lực quán tính theo chiều thẳng đứng (trọng lực) (N)
FT: Lực kéo căng (N)
m: Khối lượng của tải (kg)
ax, ay và az: Gia tốc theo các hướng (m/s2)
α: Góc chằng buộc theo chiều thẳng đứng (độ)
n: Số dây chằng buộc
k: Hệ số điều chỉnh lực căng
h : Chiều cao khối hàng (m)
w : Bề rộng khối hàng (m)
Chằng buộc trực tiếp 
a. Chằng buộc từ góc kiện hàng xuống sàn chất tải
[image: ]
[bookmark: _Toc431858315]Hình 10‑13 Chằng buộc khối hàng trực tiếp (1)
Sự cân bằng lực theo chiều dọc và ngang của 2 cặp dây đối xứng



Tính toán lại khả năng chằng buộc của dây LC: 

b. Chằng buộc chéo từ góc
[image: ]
[bookmark: _Toc431858316]Hình 10‑14 Chằng buộc khối hàng trực tiếp (2)
Cân bằng lực theo chiều ngang và chiều dọc



Tính toán lại khả năng chằng buộc của dây (LC): 


[image: ]
[bookmark: _Toc431858317]Hình 10‑15 Chằng buộc khối hàng kết hợp chèn chặn
Chằng buộc chéo kết hợp thêm với việc sử dụng khối chèn chặn. Tính toán khả năng chèn chặn của khối.



Trong đó
FFM: Thành phần theo chiều thẳng đứng của lực ma sát (N)
FFT: Thành phần theo chiều thẳng đứng của lực kéo căng (N)
FT: Lực kéo căng (N)
FRx,y : Thành phần dọc và ngang của lực chằng buộc (N)
FR : Lực chằng buộc của dây (N)
m: Khối lượng tải (kg)
ax, ay và az: Gia tốc theo các hướng (m/s2)
µD: Hệ số ma sát động
k: Hệ số điều chỉnh lực căng
α: Góc chằng buộc theo chiều thẳng đứng (độ)
βx: Góc chằng buộc theo chiều dọc (độ)
βy: Góc chằng buộc theo chiều ngang (độ)
LC: Khả năng chằng buộc của dây (N)
BC: Khả năng chèn chặn (N)
[bookmark: _Toc417630450][bookmark: _Toc419793736][bookmark: _Toc431858091][bookmark: _Toc436381447][bookmark: _Toc437008038][bookmark: _Toc437015829][bookmark: _Toc438722598]Tính toán số lượng chằng buộc
Số dây chằng cần thiết để tránh hàng hóa bị trượt và lật nghiêng được tính toán theo các bước sau đây:
1. Tính số dây chằng cần thiết để chống trượt
1. Tính toán số lượng dây chằng cần thiết để chống nghiêng lật
1. Số lượng lớn nhất từ các tính toán bên trên sẽ là số được yêu cầu
Thậm chí nếu không có nguy cơ nghiêng hoặc trượt, thì người ta vẫn luôn khuyến khích sử dụng ít nhất một dây chằng vòngqua nóc của mỗi kiện hàng 4 tấn để tránh sự dịch chuyển của các thùng hàng hóa không được giữ chặt.
[bookmark: _Toc417630451][bookmark: _Toc419793737][bookmark: _Toc431858092][bookmark: _Toc436381448][bookmark: _Toc437008039][bookmark: _Toc437015830][bookmark: _Toc438722599]Bảng tổng hợp các thông số cần thiết cho việc tính toán số lượng các chằng buộc theo các loại hình tương ứng
Phương pháp chằng buộc qua nóc






	ĐAI BUỘC HÀNG
[image: ]
	CHẰNG BUỘC QUA NÓC HÀNG
· Hàng hóa được giữ cố định bằng đai buộc hàng có lực kéo tối thiểu 4000 N (400 kg)
· Các giá trị hàng hóa phải tỷ lệ thuận với các dây chằng.
· Cần đảm bảo các tiêu chí của phương pháp chằng buộc qua nóc hàng



	DÂY CHẰNG QUA NÓCTRÁNH HÀNG HÓA TRƯỢT
	Trọng lượng tấn hàng hóa (T) hạn chế sự trượt 

	[image: ]
	µ
	Các cạnh bên
	Phía trước
	Phía sau

	
	0.0
	0
	0
	0

	
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2

	
	0.2
	0.5
	0.2
	0.5

	
	0.3
	1.2
	0.3
	1.2

	
	0.4
	3.2
	0.5
	3.2

	
	0.5
	Không trượt
	0.8
	Không trượt

	
	0.6
	Không trượt
	1.2
	Không trượt

	
	0.7
	Không trượt
	1.8
	Không trượt



	[image: ]
	DÂY CHẰNG QUA NÓC TRÁNH HÀNG HÓA LẬT NGHIÊNG
Trọng lượng hàng hóa (Đvt: tấn) hạn chế sự lật nghiêng cho nó

	Thành bên
	
	Phía trước
	Phía sau 

	H/B 
	1 dãy 
	2 dãy
	3 dãy 
	4 dãy 
	5 dãy 
	H/L 
	Mỗi khối 
	Mỗi khối 

	0.6
	Không lật
	Không lật
	Không lật
	6.8
	3.1
	0.6
	Không lật
	Không lật

	0.8
	Không lật
	Không lật
	5.9
	2.2
	1.5
	0.8
	Không lật
	Không lật

	1.0
	Không lật
	Không lật
	2.3
	1.3
	1.0
	1.0
	Không lật
	Không lật

	1.2
	Không lật
	4.9
	1.4
	0.9
	0.7
	1.2
	4.0
	Không lật

	1.4
	Không lật
	2.4
	1.0
	0.7
	0.6
	1.4
	2.0
	Không lật

	1.6
	Không lật
	1.6
	0.8
	0.6
	0.5
	1.6
	1.3
	Không lật

	1.8
	Không lật
	1.2
	0.6
	0.5
	0.4
	1.8
	1.0
	Không lật

	2.0
	Không lật
	0.9
	0.5
	0.4
	0.3
	2.0
	0.8
	Không lật

	2.2
	7.9
	0.8
	0.5
	0.4
	0.3
	2.2
	0.7
	8.0

	2.4
	4.0
	0.7
	0.4
	0.3
	0.3
	2.4
	0.6
	4,0

	2.6
	2.6
	0.6
	0.4
	0.3
	0.2
	2.6
	0.5
	2.7

	2.8
	2.0
	0.5
	0.3
	0.2
	0.2
	2.8
	0.4
	2.0

	3.0
	1.6
	0.4
	0.3
	0.2
	0.2
	3.0
	0.4
	1.6


Ghi chú: H – chiều cao, L – chiều dài, B – chiều rộng
Một dây chằng qua nóc kiện hàng để ngăn sự lật nghiêng về phía trước và phía sau phải được đặt ở trung tâm trên kiện hàng hóa.
Phương pháp chằng buộc vòng
	ĐAI BUỘC HÀNG
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	DÂY CHẰNG VÒNG QUANH
· Hàng hóa được cố định với đai buộc hàng với một MSL 13 kN (1.3 tấn) có lực kéo tối thiểu 4000 N (400 kg).
· Cần đảm bảo các tiêu chí của phương pháp chằng buộc vòng quanh khối hàng



	DÂY CHẰNG VÒNG QUANH TRÁNH 
 SỰ TRƯỢT
[image: ]
	Trọng lượng hàng hóa (Đvt: tấn) để hạn chế sự trượt
	Các giá trị trong bảng tỷ lệ thuận với khối lượng hàng hóa lớn nhất có thể neo giữ (MSL) của các dây chằng

	
	µ
	CÁC CẠNH BÊN
	

	
	0.0
	2.6
	

	
	0.1
	3.3
	

	
	0.2
	4.2
	

	
	0.3
	5.5
	

	
	0.4
	7.7
	

	
	0.5
	Không trượt
	



	[image: ]
	DÂY CHẰNG VÒNG QUANH – SỰ LẬT NGHIÊNG
Trọng lượng hàng hóa (Đvt: tấn) hạn chế sự lật nghiêng

	H/B
	1 dãy
	2 dãy
	3 dãy
	4 dãy
	5 dãy

	0.6
	Không lật
	Không lật
	Không lật
	13,4
	6.6

	0.8
	Không lật
	Không lật
	10,2
	4.4
	3.3

	1.0
	Không lật
	Không lật
	4.1
	2.6
	2.2

	1.2
	Không lật
	7.1
	2.5
	1.9
	1.6

	1.4
	Không lật
	3.5
	1.8
	1.4
	1.3

	1.6
	Không lật
	2.3
	1.4
	1.2
	1.1

	1.8
	Không lật
	1.7
	1.2
	1.0
	0.9

	0.6
	Không lật
	Không lật
	Không lật
	13,4
	6.6

	2.0
	Không lật
	1.4
	1.0
	0.8
	0.8

	2.2
	8,0
	1.1
	0.8
	0.7
	0.7

	2.4
	4.0
	1.0
	0.7
	0.7
	0.6

	2.6
	2.6
	0.8
	0.7
	0.6
	0.6

	2.8
	2.0
	0.7
	0.6
	0.5
	0.5

	3.0
	1.6
	0.7
	0.5
	0.5
	0.5



Chú ý: Giá trị trong bảng tỷ lệ thuận với các dây chằng trước khi được kéo căng
Phương pháp chằng buộc thẳng/ngang
	ĐAI BUỘC HÀNG
[image: ]
	DÂY CHẰNG THẲNG/NGANG
· Các bảng thể hiện giá trị chịu lực của dây tương ứng với tải trọng lớn nhất của hàng hóa lên đến 13 kN (1.3 tần) và nhỏ nhất ở mức 4000 N (400 kg). Các giá trị trong bảng tỷ lệ thuận với sức chịu tải đảm bảo an toàn tối đã của dây chằng
· Tất cả các trọng lượng dưới đây tính toàn cho loại dây chằng thẳng hoặc ngang



	DÂY CHẰNG BUỘC THẲNG/NGANG  - SỰ TRƯỢT
[image: ]
	Số tấn hàng cần được bảo vệ khỏi bị chống trượt (T)

	
	µ
	Mặt bên
	Phía trước
	Phía sau

	
	0.0
	0.6
	0.3
	0.6

	
	0.1
	0.7
	0.4
	0.9

	
	0.2
	1.3
	0.5
	1.3

	
	0.3
	1.9
	0.7
	1.9

	
	0.4
	2.9
	0.9
	2.9

	
	0.5
	Không trượt
	1.1
	Không trượt hoặc 0.49

	
	0.6
	Không trượt
	1.4`
	Không trượt
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	Dây chằng dọc/ ngang chống lật cho hàng hóa

	H/B
	Mặt bên
	H/L
	Phía trước
	Phía sau

	0.6
	Không lật
	0.6
	Không lật
	Không lật

	0.8
	Không lật
	0.8
	Không lật
	Không lật

	1
	Không lật
	1
	Không lật
	Không lật

	1.2
	Không lật
	1.2
	3.6
	Không lật

	1.4
	Không lật
	1.4
	2
	Không lật

	1.6
	Không lật
	1.6
	1.4
	Không lật

	1.8
	Không lật
	1.8
	1.1
	23

	2
	Không lật
	2
	1
	10

	2.2
	10
	2.2
	0.8
	6.6

	2.4
	5.6
	2.4
	0.8
	5.1

	2.6
	4
	2.6
	0.7
	4

	2.8
	3.1
	2.8
	0.7
	3.1

	3
	2.6
	3
	0.6
	2.6



Phương pháp chằng buộc chéo
	ĐAI BUỘC HÀNG
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	DÂY CHẰNG THẲNG/NGANG
· Các bảng thể hiện giá trị chịu lực của dây tương ứng với tải trọng lớn nhất của hàng hóa lên đến 13 kN (1.3 tần) và nhỏ nhất ở mức 4000 N (400 kg). Các giá trị trong bảng tỷ lệ thuận với sức chịu tải đảm bảo an toàn tối đa của dây chằng
· Tất cả các trọng lượng dưới đây tính toàn cho loại dây chằng co giãn



	DÂY CHẰNG BUỘC CHÉO – SỰ TRƯỢT
[image: ]
	Số tấn hàng cần được bảo vệ khỏi bị chống trượt (T)

	
	µ
	Phía trước
	Phía sau

	
	0.0
	1.8
	3.7

	
	0.1
	2.1
	4.6

	
	0.2
	2.4
	5.9

	
	0.3
	2.8
	7.8

	
	0.4
	3.3
	10.9

	
	0.5
	3.9
	Không trượt

	
	0.6
	4.6
	Không trượt

	
	0.7
	5.5
	Không trượt
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	Dây chằng co giãn chống lật cho hàng hóa

	H/B
	Phía trước
	H/L
	Phía sau

	0.6
	Không lật
	0.6
	Không lật

	0.8
	Không lật
	0.8
	Không lật

	1
	Không lật
	1
	Không lật

	1.2
	22.6
	1.2
	Không lật

	1.4
	13.1
	1.4
	Không lật

	1.6
	10.0
	1.6
	Không lật

	1.8
	8.4
	1.8
	Không lật

	2
	7.5
	2
	Không lật

	2.2
	6.9
	2.2
	82.9

	2.4
	6.4
	2.4
	45.2

	2.6
	6.1
	2.6
	32.6

	2.8
	5.8
	2.8
	26.3

	3
	5.6
	3
	22.6



Bảng tra khối lượng hàng hóa có thể được cố định chống trượt nhờ thiết bị phụ trợ kết hợp với phương pháp chằng buộc qua nóc
	Tấm đệm/gioăng
Khối lượng hàng hóa (T) được bảo vệ khỏi trượt bằng một tấm đệm/gioăng kết hợp với biện pháp chằng buộc qua nóc hàng hóa

	Ma sát\**
	Các mặt bên/phía sau

	
	Ø 48
	Ø 62
	Ø 75
	Ø 95
	30×57
	48×65
	130×130

	CTU mở_Đường bộ (µ = 0.2)
	0.4
	0.55
	0.75
	1
	0.4
	0.55
	1.2

	CTU mở_Đường biển (µ = 0.3)
	0.6
	0.85
	1.1
	1.5
	0.6
	0.85
	1.8

	CTU chung (µ = 0.4)
	1.2
	1.7
	2.2
	3
	1.2
	1.7
	3.7

	 
	Phía trước

	CTU mở_Đường bộ (µ = 0.2)
	0.1
	0.2
	0.25
	0.35
	0.1
	0.2
	0.45

	CTU mở_Đường biển (µ = 0.3)
	0.15
	0.25
	0.3
	0.4
	0.15
	0.25
	0.5

	CTU chung (µ = 0.4)
	0.2
	0.3
	0.35
	0.5
	0.2
	0.3
	0.6


Ghi chú: \** - Ma sát ở các hàng giữa tấm đệm / gioăng và sàn chất tải hàng hoặc giữa các lớp hàng hóa thường là 0.3. CTU là đơn vị vận chuyển hàng hóa.
	Đinh 4”
Trọng lượng hàng hóa tương ứng (T) được đảm bảo không bị trượt chỉ cần sử dụng 1 đinh neo giữ và dây chằng buộc qua nóc hàng hóa

	Ma sát\***
	Mặt bên, đinh 4"
	Phía trước, đinh 4"
	Phía sau, đinh 4"

	
	Trống
	Mạ kẽm
	Trống
	Mạ kẽm
	Trống
	Mạ kẽm

	CTU mở_Đường bộ, µ = 0.2
	0.35
	0.5
	0.1
	0.2
	0.35
	0.5

	CTU mở_Đường biển, µ = 0.3
	0.55
	0.8
	0.15
	0.2
	0.55
	0.8

	CTU chung, µ = 0.4
	1.1
	1.6
	0.15
	0.25
	1.1
	1.6

	CTU chung, µ = 0.5
	Không trượt
	Không trượt
	0.2
	0.3
	2.3
	3.2

	CTU chung, µ = 0.6
	Không trượt
	Không trượt
	0.25
	0.4
	Không trượt
	Không trượt

	CTU chung, µ = 0.7
	Không trượt
	Không trượt
	0.35
	0.5
	Không trượt
	Không trượt


Ghi chú: \*** -  Giữa hàng hóa với sàn chất tải, CTU – đơn vị vận chuyển hàng hóa
[bookmark: _Toc417630452][bookmark: _Toc419793738][bookmark: _Toc431858093][bookmark: _Toc436381449][bookmark: _Toc437008040][bookmark: _Toc437015831][bookmark: _Toc438722600]Quy trình tính toán chằng buộc nhanh
Để biết được cần sử dụng chính xác bao nhiêu dây chằng có thể chịu tải và đảm bảo an toàn cho hàng hóa thường đòi hỏi số lượng tính toán phức tạp. 
Thông thường người ta thường tính toán số lượng dây chằng buộc được sử dụng cho phương pháp chằng buộc qua nóc hàng hóa trước. Việc tính toán số lượng dây chằng chống trượt và/hoặc chống lật cho hàng hóa được thực hiện theo các bước sau:
1. Tìm hiểu về các hệ số ma sát thực
1. Tính toán số lượng dây chằng chống trượt ngang, trượt về phía trước và phía sau cho hàng hóa
1. Tính toán H/L, số lượng hàng và H/L
1. Tính toán số lượng dây chằng chống lật ngang, lật về phía trước và phía sau cho hàng hóa
1. Số lượng dây chằng qua nóc hàng hóa lớn nhất ở trên sẽ được chọn
Nếu số lượng dây chằng ở trên không hợp lý, một số biện pháp đảm bảo an toàn cho hàng hóa khác nên được sử dụng kết hợp hoặc thay thế cho phương pháp trên như:
· Sử dụng phương pháp chặn nếu có thể bố trí được. Ít nhất việc chặn khối hàng ở phía sau cùng sát với sàn chất tải cũng sẽ làm giảm đáng kể số lượng dây chằng yêu cầu
· Việc chằng buộc giữa các khối hàng và sàn chất tải có thể coi là một phương pháp thay thế việc chằng buộc hàng hóa theo phương ngang
· Sử dụng dây chằng co giãn có thể là một phương án thay thế cho việc chằng buộc hàng hóa theo chiều dọc phương tiện
Chú ý: Thậm chí hàng hóa không có nguy cơ trượt hoặc lật thì người ta cũng khuyến cáo nên sử dụng ít nhất một dây chằng qua nóc mỗi khối hàng 4 tấn để tránh việc di chuyển của hàng hóa không được chằng buộc.
[bookmark: _Toc417630455][bookmark: _Toc419793739][bookmark: _Toc438722601]Bảo quản hàng hóa trong quá trình trên xe ô tô
Các loại hàng hóa sau không được xếp cùng với nhau: 
· Hàng nhạy cảm với bụi và hàng có dính bụi
· Hàng có mùi và hàng phản ứng với mùi
· Hàng có tạo ra độ ẩm và hàng hút ẩm hoặc vật liệu bao bì hút ẩm
· Hàng hóa có những bộ phận sắc nhọn và hàng hóa mềm dễ bị xuyên thủng
· Hàng hóa có độ ẩm và hàng khô
· Những hàng hóa nặng không xếp trên hàng hóa nhẹ hơn
Trong trường hợp bắt buộc phải vận chuyển các loại hàng trên cùng với nhau, những hàng có độ ẩm cao cần xếp dưới những hàng khô. Hai loại hàng này cần được phân cách bằng một túi hơi hoặc một lớp bao bì. Các túi hơi hoặc mùn cưa cần được đặt ở dưới các hàng hóa có độ ẩm cao.

[bookmark: _Toc419793741][bookmark: _Toc438722602][bookmark: _Toc417627334][bookmark: _Toc417627918][bookmark: _Toc417630469]XẾP HÀNG DẠNG TRỤ 
[bookmark: _Toc419793742][bookmark: _Toc438722603]Hướng dẫn chung xếp hàng dạng trụ 
Hàng hóa hình trụ được xếp theo phương thẳng đứng, phương ngang hoặc phương dọc theo chiều dài xe tùy thuộc vào chiều dài của hàng so với thùng xe. 
Các loại hàng hóa dạng cuộn hay dạng thùng xếp nằm ngang thì nên xếp đường tâm của chúng theo chiều ngang thân xe (vuông góc với thành xe), đồng thời nên sử dụng chèn chặn bằng các khối chêm hoặc đế nêm đặt phía trước hoặc sau khối hàng. 
Khi bề mặt hàng hóa hay hình thù của hàng hóa cần được bảo đảm và bảo vệ thì việc xếp hàng theo chiều đứng luôn được lựa chọn. Ví dụ như vận chuyển các cuộn giấy khổ lớn. Khi chiều cao của ống trụ nhỏ hơn đường kính, ống trụ cần được đặt thẳng đứng.
Trường hợp hàng trụ ống có bề mặt trơn nhẵn, khi xếp chồng lên nhau phải sử dụng vật liệu đệm lót giữa các lớp hàng để chống trơn trượt.
Các loại hàng dạng trụ cần được chằng buộc vào thành xe hoặc sử dụng giá kê, giá đỡ, chèn lót để cố định tránh dịch chuyển của chúng trong quá trình vận chuyển. Với khối lượng nặng, cần thiết sử dụng các dầm để phân bổ tải trọng đều trên mâm hàng, sàn xe hoặc sàn công-ten-nơ.
Khi cố định hàng hóa dạng trụ cần xem xét cách dỡ hàng an toàn và có kiểm soát. Việc sử dụng chêm nhọn sẽ giúp cho việc xếp hàng và dỡ hàng an toàn và và có kiểm soát. 
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Xếp, cố định cuộn tròn đứng trên thùng xe
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Xếp, cố định cuộn tròn ngang thùng xe
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Xếp, cố định ống tròn bằng giá kê
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Xếp, cố định ống trụ ngang thùng xe
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Xếp, cố định ống trụ dài đường kính lớn
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Xếp, cố định ống trụ nặng ngang thùng xe
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Xếp, cố định ống trụ dài trong thùng xe kín
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Xếp, cố định ống trụ dài với nhau và với thùng xe


[bookmark: _Toc431858322]Hình 11‑1 Một số ví dụ về cách xếp và cố định hàng trụ ống
[bookmark: _Toc419793743][bookmark: _Toc438722604]Hướng dẫn cụ thể xếp và cố định một số loại hàng dạng trụ cụ thể
[bookmark: _Toc416552373][bookmark: _Toc419793744][bookmark: _Toc431858098][bookmark: _Toc436381454][bookmark: _Toc437008045][bookmark: _Toc437015836][bookmark: _Toc438722605]Cuộn giấy 
Ví dụ khi vận chuyển các cuộn giấy có 2 lớp và 2 hàng, lớp trên không xếp hết, được xếp trên sàn chất tải bằng phẳng và được cố định vào thành bên của thùng xe
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[bookmark: _Toc431858323]Hình 11‑2 Cách xếp các cuộn giấy không đồng đều về chiều cao
Lớp trên cùng sẽ được ổn định ngang nhờ ma sát và các tấm chặn trước hay sau. Ngoài ra, phương án sử dụng khung giới hạn cũng có thể được áp dụng:
· Hàng hóa không xếp hết toàn bộ bề ngang sàn chất tải.
· Góc giữa dây chằng buộc qua nóc và sàn chất tải lớn hơn 60o
· Việc chèn chặn ở phía sau khi cần thiết sử dụng thanh chèn lót (2).
· Để việc phân bổ lực chằng buộc hiệu quả, các nẹp cạnh (5) được sử dụng giữa các khối hàng hóa.
[bookmark: _Toc416552374][bookmark: _Toc419793745][bookmark: _Toc431858099][bookmark: _Toc436381455][bookmark: _Toc437008046][bookmark: _Toc437015837][bookmark: _Toc438722606]Thùng tròn
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[bookmark: _Toc431858324]Hình 11‑3 Ví dụ về vận chuyển các thùng hàng dạng ống kích thước đầy đủ, xếp thành 2 lớp vào 4 hàng dài. Lớp trên không được xếp hết và toàn bộ khối hàng được xếp trong công-ten-nơ hoặc trong thùng xe
· Hàng hóa xếp hết toàn bộ bề ngang công-ten-nơ
· Các vật liệu chặn hay thanh chèn lót (1) được bố trí chèn chặn ở phía sau 
· Các dây chằng buộc ngang thân của hàng hóa (2) được sử dụng để chống lật cho hàng hóa 
· Thanh gỗ kê ngang làm chân đế (3) tạo ra những lớp chèn chặn trước sau cho lớp hàng hóa trên.
Chú ý: Trong những năm gần đây, người ta thường sử dụng thùng hoặc keng (kegs) nhựa đa dạng về hình dạng và kích thước để thay thế cho các loại thùng hay keng (kegs) kim loại. Bề mặt nhựa, đặc biệt khi bị ướt thì rất trơn trượt và phải rất cẩn thận trong quá trình xếp, cố định và che phủ. Cần chú ý rằng vật liệu nhựa rất dễ bị biến dạng khi có tác động từ bên ngoài.
[bookmark: _Toc416552384][bookmark: _Toc419793746][bookmark: _Toc431858100][bookmark: _Toc436381456][bookmark: _Toc437008047][bookmark: _Toc437015838][bookmark: _Toc438722607]Trục hoặc dầm tròn
Trục hoặc dầm tròn hoặc thép hình thường nên được xếp trên đế chêm và được giữ chặt bằng các dây chằng buộc vòng quanh. Ví dụ dưới đây cho thấy trụ dầm được cố định trên một sàn chất tải phẳng không có các trụ chống ở mặt bên. 
· Nếu hàng hóa không được xếp cố định áp sát vào thành trước thùng xe, chèn chặn sau bằng khối chèn hoặc thanh chống là cần thiết.
· Các dây chằng buộc được bố trí cuốn xung quanh hàng hóa (1).
· Các khối hình trụ sẽ được đặt trên đế chêm (2).
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[bookmark: _Toc431858325]Hình 11‑4 Vận chuyển dầm tròn cho công trình xây dựng
[bookmark: _Toc416552385][bookmark: _Toc419793747][bookmark: _Toc431858101][bookmark: _Toc436381457][bookmark: _Toc437008048][bookmark: _Toc437015839][bookmark: _Toc438722608]Cuộn tấm kim loại
Có 2 loại cuộn dây “lõi ngang” và “lõi dọc". Một cuộn dây có thể là một cuộn dây đơn hoặc một số cuộn dây buộc với nhau theo một chiều để tạo thành một khối trụ.
Trước khi vận chuyển, việc đóng gói và cố định cuộn dây nên được kiểm tra để đảm bảo rằng nó được nguyên vẹn và không có khả năng tách rời trong khi vận chuyển. 
Khi dải băng được sử dụng để gắn cuộn và mâm hàng vào với nhau, điều quan trọng cần lưu ý là dải băng phải đủ chắc chắn để giữ cho các cuộn dây và mâm hàng với nhau trong quá trình xếp/dỡ. 
Tấm kim loại nặng dạng cuộn thường được sắp xếp trên đế chêm, và được giữ cố định bằng lớp dây chằng xung quanh.
[bookmark: _Toc416552386]Cuộn lõi ngang
Các cuộn tấm kim loại, khi đặt lõi ngang thì tốt nhất nên được chở trên xe có một khung đặt cuộn dây (máng hoặc đế chêm) trên sàn chất tải. Nếu không có thêm các biện pháp cố định khác, khả năng các cuộn dây sẽ bị dịch chuyển trên đế chêm, do đó một số lượng dây chằng buộc đầy đủ phải được sử dụng để hỗ trợ cố định tải trọng cần thiết. Ngoài ra, ví dụ khi không có xe chuyên dụng, cuộn có thể được đóng gói trên mâm hàng với đế chêm như hình dưới đây.
Dưới đây là những ví dụ của các cuộn tấm nặng trên sàn xe mặt bằng không có thành bên. Đối với mặt hàng tập trung lớn như thế này, cần đặc biệt xem xét tới sự phân bố tải trọng.
· Tấm kim loại dạng cuộn trên đế chêm (2) được chằng buộc các hướng bằng dây chằng buộc vòng quanh (1).
· Nẹp cạnh (3) được đặt bởi tất cả các cạnh.
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[bookmark: _Toc431858326]Hình 11‑5 Vận chuyển cuộn kim loại
Cuộn phải được gắn chặt vào giá đỡ bằng ít nhất hai dây chằng hoặc bằng một đai thép tiêu chuẩn. Các dây chằng phải tiếp xúc với bề mặt của cuộn dây và các đế chêm.
[bookmark: _Toc416552387]Nếu đế chêm không được sử dụng, thì các cuộn dây hoặc các giá đỡ nên được chằng buộc bằng dây xích hoặc đai vải kết hợp các thiết bị kéo căng. 
Cuộn lõi dọc
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[bookmark: _Toc431858327]Hình 11‑6 Vận chuyển cuộn lõi dọc
Các cuộn lõi dọc thường được xếp lên phương tiện có sàn xe phẳng và là một trong những hàng hóa khó khăn nhất để cố định. 
Hình trên đây cho thấy một hệ thống chằng buộc phù hợp sử dụng một tấm hình chữ thập cùng với dây xích hoặc dây co giãn để giữ an toàn cho cuộn dây đặt lõi dọc có đường kính lớn. Nên đặt cuộn trên đường tâm của các phương tiện và tấm hình chữ thập đặt trên nóc của cuộn với các chốt định vị nằm bên trong lõi. Tấm hình chữ thập cần được đặt sao cho hướng rãnh trên nó ngang qua trục của phương tiện để phù hợp với dây chằng buộc bằng xích thông thường. Các dây chằng buộc nên được gắn vào điểm neo giữ trên xe và kéo căng theo cách thông thường. 
Có thể cố định cuộn kim loại như vậy mà không sử dụng tới kẹp giữ, nhưng dây co giãn hoặc dây xích phải được bố trí rất cẩn trọng để đảm bảo hoàn toàn tránh được bất kỳ sự xê dịch nào của cuộn. 
Đối với cuộn có trọng lượng tập trung cao thì việc xem xét sự phân bố tải trọng là đặc biệt quan trọng.
Cuộn nhẹ hơn đôi khi được cố định lên mâm hàng. Các cuộn này phải được xử lý theo các hướng dẫn nêu trên đối với việc cố định các cuộn lõi dọc đóng gói trên mâm hàng.
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[bookmark: _Toc431858328]Hình 11‑7 Ví dụ chằng buộc hàng dạng cuộn
[bookmark: _Toc419793748][bookmark: _Toc431858102][bookmark: _Toc436381458][bookmark: _Toc437008049][bookmark: _Toc437015840][bookmark: _Toc438722609][bookmark: _Toc416552388]Cuộn dây 
Các cuộn dây tốt nhất nên được bó lại với nhau để tạo thành một cuộn đồng đều và bền chắc và nên được xếp trên sàn chất tải của phương tiện chở như thể hiện trong hình bên dưới. Các bó nên được sắp xếp để tạo ra một khoảng trống 10 cm giữa hàng hóa và thành bên của sàn chất tải.
Các cuộn phía trước và phía sau của lớp đáy nên được xếp chặt vào thành trước và được chèn chặn ở sau. Các cuộn khác của lớp đáy được phân bố đều ở giữa cuộn trước và sau, xếp song song với hai cuộn này. Khoảng cách giữa các cuộn không nên lớn hơn ½ bán kính cuộn.
Tấm vách ngăn khoảng 50 x 50 mm được đặt ngang và dưới các cuộn để cố định các cuộn này khi các cuộn lớp trên được xếp và được đặt trong “Máng" được hình thành bởi các lớp bên dưới.
Như hình sau đây, dây chằng buộc vòng quanh (2) được thắt chặt giữa các lớp, do đó tạo ra một hình thế cố định chắc chắn lớp trên nhờ lớp dưới.
Dây chằng buộc vòng quanh (1) cùng với dây đai được thắt chặt qua các cuộn của lớp đáy nhằm cố định cả 2 bên của tất cả các cuộn ở lớp dưới.
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[bookmark: _Toc431858329]Hình 11‑8 Cuộn dây trong hai lớp, sắp xếp trên một công-ten-nơ mặt bằng có thành đầu/cuối.
· Các lớp trên là lớp được cố định bằng dây buộc vòng qua (2)
· Dây chằng xung quanh bằng dây thép chằng buộc hàng hóa theo hướng ngang (1)
Đai thép không được đề nghị sử dụng cho các mục đích khác.
[bookmark: _Toc417627336][bookmark: _Toc417627920][bookmark: _Toc417630471][bookmark: _Toc419793749][bookmark: _Toc438722610]XẾP HÀNG RỜI
Hàng rời có thể được miêu tả một cách chung chung là những loại hàng mà không dễ dàng thêm vào bất kỳ hình thức đóng gói nào, ví dụ cát, đá dăm, cấp phối, v.v. Để thuận lợi trong việc xếp hàng, chúng thường được xếp vào những xe có thùng mở. Những công-ten-nơ hở mái (thùng), thường được sử dụng để chở phế liệu, và cũng xếp vào kiểu xếp hàng hóa này. 
Việc đổ hàng hóa rời giống như việc đưa những vật liệu dạng hạt nhỏ rơi xuống qua những khe hở ở thân xe hoặc có thê được đẩy bằng luồng không khí từ nóc thùng hàng. 
Thùng chứa hàng phải được giữ trong tình trạng tốt để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ. Đặc biệt chú ý đến các cạnh bên và tấm bửng sau bởi ở những nơi này sự hư hỏng hoặc biến dạng có thể dễ dàng dẫn đến việc mất một phần hàng hóa thông qua những khe hở nhỏ đã được tạo ra. Tất cả tấm bửng sau và cạnh bên phải được ăn khớp chính xác và được kẹp chặt đủ để hạn chế sự rò rỉ của cát, đá cuội hoặc hàng rời khác trong quá trình vận chuyển.
Tất cả các điểm gắn phần thân với khung gầm và khớp nối phần thân như trục bản lề và các móc, thiết bị khóa tấm bửng sau, chốt hông, v.v phải luôn trong tình trạng sử dụng tốt. 
Các mặt bên của thân thùng phải có đủ chiều cao không chỉ để chứa được hết hàng hóa khi nó được xếp lên mà còn để giảm những rủi ro đối với các phần của hàng hóa, nó có thể bị di chuyển trong quá trình vận chuyển, có thể là bị rơi hoặc bị thổi qua thùng xe.
Thùng chứa hàng phải được che lại nếu có rủi ro hàng hóa bị rơi rớt hoặc bị thổi qua nóc phương tiện. Kiểu che phủ được sử dụng phụ thuộc vào đặc tính của hàng hóa được vận chuyển. Các loại vật liệu như cát khô, tro, và mạt kim loại rất dễ bị gió thổi đi, do đó chúng phải luôn luôn được che phủ bằng những tấm bạt che phù hợp. Che phủ bằng lưới đôi khi là đủ để giữ được những loại hàng hóa ở dạng hạt lớn, chẳng hạn như sắt vụn và phế liệu xây dựng. Nếu sử dụng lưới thì kích thước mắt lưới nên nhỏ hơn kích thước những hạt nhỏ nhất được vận chuyển và lưới nên đủ bền để hạn chế hàng hóa bị lọt.
Việc xếp và che phủ hàng rời được minh họa như sau:
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Xếp hàng rời không đúng
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Xếp hàng rời đúng
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Xếp và che hàng rời bằng bạt
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Xếp và che hàng rời bằng lưới


[bookmark: _Toc431858330]Hình 12‑1 Ví dụ về xếp và che phủ hàng rời trên thùng xe hở
Cần chú ý kiểm tra trục xe có thể bị quá tải khi xe lên và xuống dốc cao bởi vì các hạt rời có thể di chuyển trong thùng xe. Cụ thể hàng sẽ di chuyển dễ dàng từ đầu này đến đầu kia của thùng xe vì vậy cần kiểm tra thường xuyên trong điều kiện này và có thể xếp lại tải (san đều tải trên bề mặt thùng xe/ công-ten-nơ) khi xe dừng đỗ ở nơi an toàn.
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[bookmark: _Toc431858331]Hình 12‑2 Tải dịch chuyển khi xe lên dốc
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[bookmark: _Toc438722612]Phương tiện vận chuyển hàng lỏng
Đối với hàng lỏng, có 2 hình thức bao gói loại hàng này gồm:
Nạp đầy chất lỏng vào bình, can, chai, lọ, thùng tròn. Sau đó có thể xếp chúng vào các công-ten-nơ hàng (hình hộp) cỡ lớn (xem thêm phần 11, 14, 18 trong hướng dẫn này).
Nạp đầy chất lỏng vào công-ten-nơ bồn hay thùng xi-téc (một loại công ten nơ chuyên dụng để chở hàng lỏng). 
· Là loại bồn nén áp suất cao, có thể có nhiều ngăn, có vỏ làm bằng thép ko gỉ được gia cố và bảo vệ trong một khung thép, có thể kèm theo thiết bị làm mát hoặc giữ nhiệt (thường dành cho khí gas hóa lỏng)
· Công-te-nơ bồn gồm các loại sau: Loại ISO và loại bồn độc lập tháo lắp nhanh.
Bảng 13‑1 Thông số kỹ thuật của công-ten-nơ bồn
	Đặc điểm
	Loại ISO
	Loại tháo lắp nhanh

	Dài (ft hoặc m)
	10 ft (2.991m)
20ft (6.058m)
30ft (9.125m) 
40ft (12.192m)
45ft (17.192m)
	7.15m 
7.45m 
7.85m 
13.6m

	Rộng (ft hoặc m)
	8ft (2.438m)
	2.5m 
2.55m

	Cao (ft hoặc m)
	8ft (2.438m) 
8ft 6in (2.591m)
4ft (1.219m) 
4ft 3in (1.296m)
	2.670m 
2.591m

	Dung tích (lít)
	9,000 - 27,000 
	30,000 - 36,000

	Khả năng xếp chồng
	Trọng lượng tổng cộng cả hàng hóa xếp chồng không được vượt quá trọng lượng cho phép xếp chồng được thấy trên tấm biển chứng nhận an toàn, nói chung là 192.000 kg.
	Khó xếp chồng. 
Nếu cần phải xếp chồng thì phải có giá chuyên dụng.

	Khả năng vận chuyển
	Có thể được chở trên tất cả các phương thức vận tải 
	Có thể được chở trên tất cả các phương thức vận tải

	Hình ảnh minh họa một số thiết kế chính
	a. Loại khung
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b. Loại giá đỡ
[image: ]
c. Loại kẹp đầu
[image: ]
d. Loại đặc biệt
- Khí ga hóa lỏng
[image: ]
- Khí ga hóa lỏng làm lạnh sâu (-200oC).
[image: ]
	a. Loại xếp chồng được
[image: ]
b. Loại không xếp chồng được
[image: ]



[bookmark: _Toc438722613]Yêu cầu đảm bảo an toàn xếp hàng lỏng
Sử dụng thiết bị dẫn và nạp chất lỏng từ bể chứa vào công-ten-nơ bồn an toàn và đúng kỹ thuật. Chú ý các thông số về áp suất, nhiệt độ, áp lực vòi bơm, độ mở van nạp, van xả, van giảm áp, van hơi…theo quy định của ngành. Việc vận hành các trang thiết bị này nhất thiết phải giao cho người có trình độ chuyên môn.
Trong trường hợp dùng xe bồn, bồn chứa thường được nạp đầy với ít nhất 80% thể tích và trọng lượng để tránh biến động đột biến nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển và tối đa không vượt quá 95% dung tích của bồn đảm bảo chất lỏng có thể giãn nở trong quá trình xếp dỡ hoặc vận chuyển mà không gây nguy hiểm cho người và phương tiện.
Khi nạp vào công-ten-nơ bồn có 2 hay nhiều ngăn, người vận chuyển phải đảm bảo:
· Mỗi ngăn được nạp đầy phù hợp với các yêu cầu đổ đầy, đặc biệt là nếu sức chứa của ngăn lớn hơn 7.500 lít.
· Hàng hóa được đổ vào container bồn mà nó vẫn cân bằng;
· Nếu có nhiều hơn một loại hàng hóa nguy hiểm đang được vận chuyển, mỗi loại hàng nguy hiểm có nhãn hiệu và/hoặc thẻ phù hợp ở mỗi đầu và trên mỗi mặt tiếp giáp với ngăn chở hàng nguy hiểm cụ thể.
· Sự cân bằng đạt được bằng:
· đổ một khối lượng bằng nhau của mỗi loại hàng vào tất cả các ngăn mà vẫn đảm bảo các yêu cầu đổ đầy.
· tạo đối trọng với một hàng duy nhất bằng nước (trong một bồn chứa hai ngăn)
· đổ loại hàng duy nhất vào ngăn trung tâm của bồn chứa 3 ngăn
· đổ hai loại hàng vào các ngăn cuối của bồn có ba ngăn.
Nếu các công ten nơ bồn không thể được cân bằng, sau đó đầu nặng hơn phải được đặt trên trục của một khung xe / xe kéo móc khi nó được di chuyển bằng đường bộ.
Sau khi đã nạp đủ hàng vào bồn chứa theo yêu cầu của khách hàng, các van và cửa nạp của công-ten-nơ bồn sẽ được vặn chặt, đóng kín  và niêm phong, kẹp chì lại để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển. Trong quá trình xếp và vận chuyển hàng tới đích, cần thường xuyên kiểm tra những tín hiệu nhắc nhở nguy cơ va chạm dẫn đến rò rỉ (ví dụ, độ chắc chắn của vỏ công-ten-nơ bồn, khoảng thò ra ngoài khung giới hạn của các van và thiết bị phụ trợ trên bồn, thông báo của đồng hồ đo áp suất, độ nguyên vẹn của đĩa an toàn phòng chống cháy nổ kẹp ở van giảm áp…)
Người ta khuyến cáo rằng các phương tiện được sử dụng để vận chuyển công-ten-nơ bồn chứa đầy chất mà có thể tạo ra tĩnh điện truyền liên tục điện từ vỏ bồn chứa sang xe và sau đó xuống đất. Tất cả công-ten-nơ bồn đã được duyệt cho việc vận chuyển các chất lỏng dễ cháy với nhiệt độ bốc cháy nhanh 60oC hoặc thấp hơn và các chất được vận chuyển nóng, hoặc cao hơn nhiệt độ bốc cháy của chúng, tức là hàng hóa có khả năng dễ bị bắt lửa từ tĩnh điện, phải được nối đất. Điều này cũng áp dụng đối với công-ten-nơ bồn đã được duyệt cho việc vận chuyển các chất khí dễ cháy, cho dù được nén, hóa lỏng hoặc làm lạnh sâu. Hơn nữa, trong quá trình nạp, vận chuyển, vệ sinh và các hoạt động tương tự, cần có biện pháp để ngăn chặn phóng tĩnh điện.
Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thông số kỹ thuật quy định cho mỗi loại công-ten-nơ bồn. Thông tin này có thể được tìm thấy trên các nhãn mác gắn trên thân bồn chứa. 
Không sử dụng xe nâng trong trường hợp này. Không được sử dụng các điểm gắn ở khung đầu cuối của công-ten-nơ bồn cho việc nâng và di chuyển. Cần thiết sử dụng các dây đai chằng buộc vòng quanh và móc chùm gắn vào góc lắp ghép ở đáy khung bảo vệ của công-ten-nơ bồn khi nâng hạ từ mặt đất lên sàn xe và ngược lại. 
[bookmark: _Toc417627337][bookmark: _Toc417627921][bookmark: _Toc417630472][bookmark: _Toc419793751][bookmark: _Toc438722614]XẾP HÀNG BAO KIỆN
[bookmark: _Toc417627338][bookmark: _Toc417627922][bookmark: _Toc417630473][bookmark: _Toc419793752][bookmark: _Toc438722615]Yêu cầu chung khi xếp dỡ hàng bao kiện
Các kiện hàng nặng có bao gói cứng, ổn định được đặt ở phía dưới.
Các kiện hàng có kích thước giống nhau sắp xếp cùng nhau.
Các kiện hàng có xu hướng nghiêng một góc nhỏ xếp vào giữa đống hàng.
Trường hợp giữa các kiện hàng có khoảng cách, phải dùng các thiết bị, dụng cụ chèn để chống va chạm, xê dịch trong quá trình vận chuyển. Trường hợp sau khi xếp hàng xong mà vẫn có khoảng trống trong thùng xe thì phải gia cố để cố định hàng hóa.
[bookmark: _Toc417627339][bookmark: _Toc417627923][bookmark: _Toc417630474][bookmark: _Toc419793753][bookmark: _Toc438722616]Thùng/hộp giấy hoặc gỗ
Khi xếp các thùng cạc-tông vào công-ten-nơ/trên thùng xe cần đảm bảo nếu hàng hóa không đầy kín công-ten-nơ/thùng xe, các túi bông/xốp cần phải được sử dụng để đảm bảo toàn bộ diện tích sàn của công-ten-nơ được lấp đầy. 
Trong trường hợp lô hàng quá ít, cần tách thành các hàng, và giữa các hàng bố trí các túi khí,vật liệu bảo quản bao bì. 
Số lượng các thùng có thể xếp chồng lên nhau phụ thuộc vào độ ổn định của thùng hàng. Ngoài ra cần tính đến các thay đổi về thời tiết, đặc biệt về độ ẩm với khả năng chịu lực của các thùng cạc-tông (do các thùng cạc-tông có thể bị ngấm nước và trở nên mềm hơn, khả năng chịu lực giảm đi đáng kể).
Nếu có nhiều tầng và tầng trên không đủ hàng, có thể dùng các túi khí hoặc thanh chắn để đảm bảo các lô hàng phía trên không bị trượt/không di chuyển.
[bookmark: _Toc417627340][bookmark: _Toc417627924][bookmark: _Toc417630475][bookmark: _Toc419793754][bookmark: _Toc438722617]Thùng và can nhựa
Trước khi xếp hàng lên xe cần kiểm tra các thùng, can nhựa có còn nguyên vẹn hay không, có bị rò rỉ dung dịch đựng bên trong hay không?
Trong quá trình xếp dỡ cũng như vận chuyển chỉ cần 1 thùng hoặc can nhựa bị hỏng, móp có thể gây ảnh hưởng đến cách sắp xếp cũng như an toàn của toàn bộ lô hàng. 


Về cơ bản thùng và can nhựa phải được sắp xếp sao cho nắp của chúng quay lên trên, các thùng phải được xếp thẳng đứng cạnh nhau và có đệm chèn lót hoặc tấm gỗ ngăn cách giữa các lớp thùng và can với nhau để tăng sự ổn định khi xếp và vận chuyển. Số lượng thùng sắp xếp trên sàn tùy thuộc đường kính và diện tích sàn công-ten-nơ.
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[bookmark: _Toc431858332][bookmark: _Toc412819794]Hình 14‑1 Xếp thùng và can trên xe ô tô/công-ten-nơ
Tùy cách sắp xếp hàng hóa mà sẽ tính số lượng thùng được xếp vào thùng xe/ công-ten-nơ theo cách khác nhau:
Xếp đầy và xếp theo cách 1: 
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Xếp theo cách 2:
[image: ]
Với: n: Số hàng xếp được
D: Đường kính của thùng/can
L: Kích thước bên trong của công-ten-nơ
Tất cả thùng phải được sắp xếp phù hợp chặt chẽ trong thùng xe hoặc công-ten-nơ, mà không có bất kỳ khoảng trống giữa các hàng hóa và thùng xe/công-ten-nơ. Nếu khoảng trống là không thể tránh khỏi, phải dùng các vật liệu đệm chèn lót hỗ trợ hoặc đóng vào các tấm kê hàng để đảm bảo thùng không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.
Thông thường cần đặt tấm gỗ lót chắn giữa hàng thùng cuối cùng với cửa công-ten-nơ/cửa thùng xe để ngăn thùng hàng bị trượt va vào cánh cửa đặc biệt khi dỡ hàng. Ngoài ra lô hàng có thể được gia cố bằng dây đai hoặc mâmhàng để có thể đặt chồng lên nhau đảm bảo không bị sụp đổ khi vận chuyển, không ảnh hưởng đến các thùng hàng khác.
[bookmark: _Toc417627341][bookmark: _Toc417627925][bookmark: _Toc417630476][bookmark: _Toc419793755][bookmark: _Toc438722618]Bao gói (túi và cuộn)
Các túi và cuộn hàng cần phải được xếp lên nhau để chống trượt trong quá trình vận chuyển. Bản chất các túi có thể xếp chồng lên nhau mà không có khoảng cách. Cách tốt nhất là đưa vào các mâmhàng và dùng các lynon quấn xung quanh.
[bookmark: _Toc419793756][bookmark: _Toc438722619]XẾP HÀNG GỖ
[bookmark: _Toc416552395][bookmark: _Toc419793757][bookmark: _Toc438722620]Tấm gỗ xẻ
Tấm gỗ xẻ thường được vận chuyển trong các bao gói tiêu chuẩn tuân thủ tiêu chuẩn ISO 4472 và những tài liệu có liên quan khác. Chú ý rằng bất kỳ vỏ nhựa bao bọc các tấm gỗ sẽ hạ thấp hệ số ma sát và cần nhiều chằng buộc hơn. 
Những bao gói này thường được cuốn đai hoặc buộc dây ở mỗi đầu và trước khi chất tải, các dây đai nên được kiểm tra cho an toàn. Nếu dây bị hư hỏng hoặc không đảm bảo an toàn cần thay thế để đảm bảo rằng toàn bộ lô hàng được cố định chặt khi vận chuyển.
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[bookmark: _Toc431858333]Hình 15‑1 Bao gói tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 4472
Các khối hàng được bao bọc này nên được xếp trên các sàn chất tải mặt bằng có trụ chống sàn xe trung tâm hoặc thành bên và bảo đảm an toàn bằng chằng buộc qua nóc.
Hình thức xếp và cố định khối hàng như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc431858334]Hình 15‑2 Bó gỗ xẻ trên sàn xe phẳng với các trụ chống sàn xe
· Bó gỗ, dạng hình hộp, được cố định lại với nhau bằng dây đai bao gói (4) bằng thép
· Bó được xếp sát vào trụ chống sàn xe (3) 
· Khối hàng hóa phía trước được xếp sát vào thành trước
· Trong những trường hợp nhất định, dây chằng buộc vòng quanh (2) được sử dụng, giữ cho các cặp gói hàng ở lớp dưới sát vào nhau.
· Có thể bổ sung thêm vật liệu chèn lót giữa các vị trí trống
· Trường hợp hàng hóa chỉ có tác dụng cho vận tải đường bộ
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[bookmark: _Toc431858335]Hình 15‑3 Bó gỗ xẻ trên sàn xe phẳng với thành bên
· Bó gỗ, dạng hình hộp, được cố định lại với nhau bằng dây chằng buộc qua nóc (1)
· Bó được xếp vừa vặn với bề rộng sàn chất tải và tựa vào thành bên và thành trước. 
· Giữa những vị trí trống có thể bổ sung thêm vật liệu chèn lót.
[bookmark: _Toc416552396][bookmark: _Toc419793758][bookmark: _Toc438722621]Thanh gỗ tròn
Các nguyên tắc chung về phân bố tải trọng cần được tuân thủ và quan trọng đảm bảo rằng, bất cứ khi nào có thể, khối hàng được đặt dựa vào thành trước hoặc cố định như nhau. Việc sử dụng dây xích hoặc đai chằng buộc là cần thiết và tất cả dây chằng buộc nên được thắt chặt bởi chốt néo hoặc khóa tải. Khối hàng và dây chằng buộc phải được kiểm tra trước khi đi từ đường rừng ra đường quốc lộ và phải được thường xuyên kiểm tra lại trong suốt hành trình và tất cả dây chằng buộc cần thắt chặt lại nếu cần thiết.
Việc vận chuyển gỗ xếp chồng lên nhau nằm ngang (nằm ngang trên xe) được hỗ trợ bởi thành xe phía trước và hỗ trợ phía sau (tấm lót) không cần thiết, tuy nhiên sẽ là an toàn hơn khi vận chuyển nó theo chiều dọc (nằm dọc theo chiều dài của xe) thành một số chồng, mỗi chồng được gia cố bởi thiết bị neo giữ thẳng đứng (trụ chống sàn xe).
[bookmark: _Toc419793759][bookmark: _Toc431858115][bookmark: _Toc436381471][bookmark: _Toc437008062][bookmark: _Toc437015853][bookmark: _Toc438722622]Xếp chồng lên nhau theo chiều dọc
Mỗi xúc gỗ hoặc thanh gỗ được gia cố bởi ít nhất hai trụ chống thẳng đứng nên đủ khỏe hoặc gắn với các dây xích từ đầu để ngăn không cho khối hàng bị trải ra. Bất kỳ thanh gỗ nào ngắn hơn khoảng cách giữa hai trụ chống thẳng đứng nên được đặt ở trung tâm của khối hàng và tất cả các xúc gỗ nên được xếp lần lượt từ đầu đến đuôi để đảm bảo tải trọng cân bằng đồng đều. Trường hợp các thanh gỗ được hỗ trợ bởi hai trụ chống, các đầu của thanh gỗ nên thò ra ít nhất 300mm bên ngoài các trụ đứng. Chiều cao các thanh gỗ phía ngoài ở đầu không cao hơn các trụ đứng. Các thanh gỗ ở giữa phía đầu phải cao hơn so với các thanh gỗ bên để hình thành khối hàng hình chóp và cho phép nó được chằng buộc căng, như minh họa dưới đây:
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[bookmark: _Toc431858336]Hình 15‑4 Các thanh gỗ tròn được xếp đúng và xếp sai trên thùng xe
Chiếc xe sẽ có thành trước phù hợp với tiêu chuẩn và khối hàng không nên cao hơn so với thành trước.
Chằng buộc qua nóc (1) cần được thắt chặt qua mỗi khối hàng hóa (cọc gỗ) theo các số lần sau đây:
a) Ít nhất một nếu khối hàng hóa là những thanh gỗ vẫn còn nguyên vỏ cây, lên đến một chiều dài tối đa là 3,3 m;
b) Ít nhất hai nếu khối hàng dài hơn 3,3 m hoặc không phụ thuộc vào độ dài nếu vỏ đã được lột.
Dây chằng buộc qua nóc nên được đặt nằm ngang giữa mỗi cặp trụ chống sàn xe trước và sau mỗi khối hàng. Việc sử dụng một dây xích duy nhất kéo dài qua các trụ chống thẳng đứng, thậm chí nếu được gia cố tốt, không phải là một phương pháp gia cố đầy đủ.
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[bookmark: _Toc431858337]Hình 15‑5 Ví dụ về phương tiện chở gỗ tròn với các thanh trụ chống sàn xe 
[bookmark: _Toc419793760][bookmark: _Toc431858116][bookmark: _Toc436381472][bookmark: _Toc437008063][bookmark: _Toc437015854][bookmark: _Toc438722623]Xếp chồng lên nhau theo chiều ngang
Các thanh gỗ xếp chồng lên nhau theo chiều ngang của sàn xe mặt bằng không thể được cố định hoàn toàn bằng cách chằng buộc thông thường. Chằng dây đai hoặc dây xích từ đầu xe qua lớp gỗ trên cùng đến cuối xe với dây đai buộc ngang không được xem như một phương pháp cố định hiệu quả. 
Nếu các thanh gỗ được chở ngang thì thùng xe có cửa mở ngang và khối hàng ko nên chất cao hơn nóc thùng xe.
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[bookmark: _Toc431858338]Hình 15‑6 Thanh gỗ được xếp chồng ngang trên xe tải thùng có cửa mở ngang
[bookmark: _Toc416552397][bookmark: _Toc419793761][bookmark: _Toc438722624]Nguyên cây
Việc vận chuyển nguyên cây là một hình thức vận tải chuyên biệt mặt hàng gỗ mà thường sử dụng xe thùng hở hoặc các xe mà các cây gỗ được chằng buộc trên một thùng xe kéo ở một đầu. Các phương tiện nên được trang bị dầm gối và trụ chống sàn xe đủ khả năng chịu tải. 
Chằng buộc bằng lưới hoặc xích là cần thiết để đảm bảo an toàn khối hàng và thường sử dụng tối thiểu ba dây đai hoặc xích chằng buộc, một trong số đó nên bố trí ở phần đuôi nhô ra hoặc giữa một lô hàng có hình dạng cồng kềnh. Nên thắt chặt dây chằng buộc bằng chốt khóa.
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[bookmark: _Toc431858339]Hình 15‑7 Vận chuyển nguyên cây 
[bookmark: _Toc419793762][bookmark: _Toc438722625]XẾP HÀNG HÓA DẠNG TẤM
[bookmark: _Toc419793763][bookmark: _Toc438722626]Hướng dẫn chung
Những tấm bê tông, kính hay gỗ, v.v có thể được xếp gọn trên sàn xe phẳng có sử dụng dàn khung đỡ chữ A. Những khung giá đỡ này sẽ cần phải được buộc chặt trên sàn xe.
[image: ]
[bookmark: _Toc431858340]Hình 16‑1 Các tấm được xếp gọn trên mặt sàn phẳng sử dụng dàn khung chữ A. Phần phía trước dựa vào thành trước và khoảng trống giữa các khối hàng hóa có thể được chèn bằng những vật liệu thích hợp (3)
· Nếu hàng hóa không được xếp dựa vào thành trước của thùng xe thì việc cố định phía trước sử dụng vật liệu chèn lót (3) hoặc những đai chằng góc sẽ là cần thiết.
· Trong những trường hợp nhất định việc chèn chặn phía sau sẽ được yêu cầu bằng vật liệu chèn lót, khóa chặt hoặc bằng đai chằng góc.
· Tấm hàng được xếp dựa vào khung giá chữ A và được chằng buộc qua nóc (1).
· Nếu cần thiết, khoảng trống giữa những khối hàng phải được chèn bằng những vật liệu thích hợp.
· Những miếng bảo vệ chống mài mòn (2) phải được đặt giữa dây đai và hàng hóa
[bookmark: _Toc416552413][bookmark: _Toc419793764][bookmark: _Toc438722627]Vận chuyển những tấm kính với kích thước đa dạng tới kích thước tối đa cho phép
Việc vận chuyển và phân phối số lượng các tấm kính lớn cần sử dụng các phương tiện chuyên chở như được miêu tả ở dưới đây; tuy nhiên, khi các tấm kính này được sắp xếp vào trong thùng hoặc các mâm hàng gỗ, yêu cầu chằng buộc hàng hóa được áp dụng như các loại hàng hóa thông thường khác.
Thân xe để vận chuyển loại hàng này thông thường có thành bên dạng khung chữ A bên trái và bên phải gắn vào gầm hoặc sàn xe tạo ra 2 dàn bên trong và 2 dàn bên ngoài. Các mặt của dàn này nghiêng từ 3o đến 5o. Việc xếp dỡ hàng hóa phải được thực hiện khi phương tiện dừng ở nơi bằng phẳng. Cần phải đảm bảo sự cân bằng trọng lượng ngang và dọc khi phương tiện di chuyển trên đường không bằng phẳng và tải trọng trục quy định không bị vượt quá. 
Nếu các tấm kính này được xếp bên ngoài phương tiện, khuyến cáo rằng các tấm kính này nên được bọc lại để tránh mảnh kính vụn khi nó vỡ trong quá trình vận chuyển.
Trước khi tháo bỏ dây chằng buộc cần lưu ý đến sự mấp mô của đường. Trong điều kiện không an toàn, cần tiến hành một số bước để dỡ bỏ hàng từ những dàn đó an toàn, ví dụ tháo lần lượt các tấm bên ngoài đến các tấm trong từ trái qua phải ở 1 dàn, để tháo dàn còn lại phải quay đầu xe lại.
[bookmark: _Toc416552414][bookmark: _Toc419793765][bookmark: _Toc438722628]Vận chuyển số lượng nhỏ các tấm kính và khung kinh
Hình thức vận chuyển này thường sử dụng xe tải nhỏ có tấm khung tiêu chuẩn được cải tiến bởi chuyên gia về khung xe có thêm các dàn trong và ngoài.
Dàn bên ngoài thường làm bằng kim loại hơn làm bằng gỗ và việc gắn cố định vào xe tải phải rất chắc chắn với các mặt và các bộ phận khung nóc của nó. Mọi giá đỡ bên ngoài nên được thiết kế an toàn đối với người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm. Tất cả các phần của dàn vận chuyển tiếp xúc với tấm kính phải có đệm mút cao su hoặc vật liệu tương tự. Phần nhô ra 2 bên không được vượt quá 100 mm và không được vượt quá chiều ngang tối đa cho phép của phương tiện.
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[bookmark: _Toc431858341]Hình 16‑2 Ví dụ xe có trang bị khung dàn để vận chuyển các tấm kính
Mặc dù không phải một yêu cầu bắt buộc, việc gắn tấm bảng đánh dấu ở phía trước và sau của dàn bên ngoài là nhằm đảm bảo an toàn. Những tấm này có thể tháo rời và được đánh dấu với những dải đỏ/trắng.
Việc sản xuất khung dàn, đặc biệt là những dàn được sử dụng ở mặt ngoài của xe tải, nên bao gồm những thanh cố định kính theo chiều dọc được thiết kế phù hợp với những điểm neo giữ dọc chiều dài của dàn để giữ những phần khác nhau của tấm kính. 
Không thể chỉ dùng dây chằng buộc cho việc cố định vì vậy biện pháp duy nhất để cố định các tấm kính trong quá trình vận chuyển là đặt chúng lên một giá đỡ. 
[bookmark: _Toc438722629]Tấm gỗ 
Tham khảo phần 15 “Hướng dẫn xếp hàng gỗ” ở trên
[bookmark: _Toc438722630]Tấm kim loại
Các tấm kim loại thường có kích thước và trọng lượng lớn do đó khi xếp dỡ cần sử dụng thiết bị trợ giúp nâng hạ các tấm này thùng xe. Tốt nhất là đặt tấm kim loại nằm ngang trên giá đỡ thùng xe mặt bằng. Tránh đặt đứng tấm kim loại dựa vào thành bên của xe. Có thể sử dụng chêm ngang đặt dưới các tấm kim loại để tránh khó khăn khi dỡ thủ công từng tấm. Nên bao bọc các góc, cạnh rìa chìa ra của tấm kim loại để đảm bảo an toàn. Cần sử dụng đai thép để giữ các tấm kim loại cố định trên xe. 
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[bookmark: _Toc431734001][bookmark: _Toc431858342]Hình 16‑3 Sử dụng thiết bị có giác hút chân không để nâng tấm thép
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[bookmark: _Toc431734002][bookmark: _Toc431858343]Hình 16‑4 Sử dụng đai kim loại để cố định các tấm sắt trên thùng xe tải
[bookmark: _Toc419793766][bookmark: _Toc438722631]XẾP HÀNG HÓA KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc419793767][bookmark: _Toc438722632]Máy móc kỹ thuật
[bookmark: _Toc419793768][bookmark: _Toc431858126][bookmark: _Toc436381482][bookmark: _Toc437008073][bookmark: _Toc437015864][bookmark: _Toc438722633]Yêu cầu chung
Phần dưới đây cung cấp hướng dẫn về những giải pháp cần thiết cho việc vận chuyển an toàn những thiết bị kỹ thuật có bánh xích và có bánh xe bằng phương tiện vận tải. Ở đây không đề cập đến việc vận chuyển máy móc khổ lớn trên những phương tiện chuyên biệt mà việc lưu thông trên đường của chúng bị hạn chế bởi giấy phép. Tuy nhiên, lời khuyên chung trong phần này là sẽ áp dụng trong nhiều trường hợp. 
Các nhà sản xuất thiết bị máy móc được khuyến cáo nên làm các điểm chẳng buộc phù hợp hoặc cung cấp hệ thống chằng buộc cho mỗi phương tiện vận chuyển của họ.
Đối với những thiết bị kỹ thuật được trang bị những điểm chằng buộc dành riêng cho việc vận chuyển thì những điểm này cần được sử dụng và phương tiện vận chuyển phải theo những hướng dẫn của nhà sản xuất.
Trong trường hợp không có hướng dẫn của nhà sản xuất, các thiết bị chằng buộc hoặc cố định hàng hóa chỉ nên được gắn vào những bộ phận của thiết bị kỹ thuật có đủ khả năng chịu được những lực tác dụng lên chúng.   
Những thiết bị kỹ thuật nặng thường được vận chuyển trên những phương tiện vận chuyển chuyên dụng, những loại phương tiện đó được thiết kế đặc biệt với những những thiết bị giúp cho việc xếp và dỡ hàng hóa được dễ dàng, và chúng luôn được cung cấp đủ các điểm neo móc để gắn dây chằng buộc. 
Những loại thiết bị kỹ thuật nhẹ hơn, trong một số trường hợp nó có thể được vận chuyển bằng những phương tiện bình thường. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, phương pháp sử dụng để cố định hàng hóa nên có độ an toàn như khi sử dụng những phương tiện chuyên dụng.
Hàng hóa quá cao có thể gây hư hỏng cầu đường bộ, do đó khi vận chuyển chúng, lái xe cần biết chính xác chiều cao của hàng hóa và chiều rộng của hàng hóa ở độ cao đó. Ngoài ra, những hàng hóa với trọng tâm cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của phương tiện và những loại thiết bị đó nên chỉ được vận chuyển bằng những phương tiện có chiều cao sàn thấp.
Khi vận chuyển một thiết bị có bánh xe hoặc bánh xích thì chúng phải được chằng buộc đúng vị trí trên phương tiện vận chuyển cùng với việc sử dụng hệ thống phanh hãm. Mức độ hiệu quả của hệ thống phanh hãm sẽ bị giới hạn bởi độ ma sát giữa thiết bị và sàn của phương tiện vận chuyển, và thậm chí trong những điều kiện lái xe bình thường thì nó cũng không đủ ma sát, do đó cần phải chằng buộc thêm. Việc bổ sung dây chằng buộc và có một số cách bố trí mà nhờ đó hàng hóa tránh được hiện tượng bị dịch chuyển về phía trước hoặc phía sau bằng thiết bị chèn chặn được gắn chặt cố định với phương tiện vận chuyển. Những thiết bị này nên được chèn vào bánh xe hoặc bánh xích hoặc một số bộ phận khác của thiết bị được vận chuyển.
Tất cả những hệ thống có thể di chuyển được như cần cẩu, khung giàn, cần trục và ca-bin, v.v phải được để ở vị trí theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi vận chuyển và phải được buộc chặt để tránh việc di chuyển gây ảnh hưởng đến phần thân chính của máy móc.
Trước khi máy móc được xếp lên thùng xe kéo, tất cả bùn đất lỏng mà nó có thể đông đặc lại và gây cản trở trên đường cao tốc hay gây hư hại đến các phương tiện khác thì cần phải loại bỏ. Cầu nâng, lốp xe của máy móc và sàn của thùng xe kéo, tất cả chúng nên được loại bỏ dầu mỡ, băng v.v để tránh trượt. Đối với các loại hàng hóa là máy móc, phương tiện giao thông trước khi xếp lên xe ô tô phải rút hết nhiên liệu ra khỏi bình chứa.
Khi máy móc đã được xếp gọn và động cơ đã ngừng hoạt động, áp lực trong hệ thống thủy lực nên được giảm bớt bằng việc thay đổi tất cả cần điều khiển về đúng vị trí. Cần điều khiển nên được gài lại để tránh việc di chuyển của các bộ phận trong quá trình vận chuyển. Bao bì, dụng cụ hoặc những bộ phận nặng khác không nên xếp lỏng lẻo trong cabin của tài xế khi máy móc đang được vận chuyển và tất cả chúng cần được tháo bỏ ra khỏi máy móc như thùng, xô, gầu xúc, dao, xẻng và các thiết bị nâng nên được chằng buộc vào sàn của phương tiện vận chuyển.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Tốt nhất máy móc nên được đặt đúng vị trí trên sàn của phương tiện vận chuyển do đó việc di chuyển về phía trước sẽ bị hãm lại bởi phần thân chính của phương tiện, ví dụ khuỷu hỉnh cổ ngỗng, gối chêm hoặc thành trước của thùng xe hoặc bởi thanh kéo được gắn chặt vào khung sườn xe. Ngoài ra, thiết bị kỹ thuật và bất kỳ bộ phận nào của nó được tháo rời ra thì cần phải được sắp xếp để giới hạn tải trọng trục theo quy định của xe không bị vượt quá và không làm ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình vận chuyển. Khoảng trống giữa mặt dưới của những xe tải hàng gầm thấp và mặt đường phải được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng xem nó có đủ hay không để tránh việc phương tiện chạm đất. 
Những máy móc bánh hơi và bánh xích nhẹ phải được cố định để giảm thiểu ảnh hưởng của việc nảy lên do đường xóc được truyền từ phương tiện chở và được khuếch đại từ lốp xe hoặc bộ phận giảm xóc của thiết bị. Hệ thống giảm xóc của thiết bị phải được khóa và hạn chế việc dịch chuyển theo chiều đứng bằng việc chằng buộc hoặc bằng những thiết bị kìm hãm khác. Mặt khác, hệ thống khung máy móc phải được gia cố bằng khuôn. Nếu thiết bị không được hỗ trợ thì toàn bộ khu vực tiếp xúc của xích hoặc tang trống và tối thiểu một nửa bề rộng của lốp nên kê trên sàn của xe vận chuyển. Nếu xích của thiết bị thò ra khỏi khung của xe tải thì khung của thiết bị phải được cố định.
Các thiết bị kỹ thuật cần phải được cố định để tránh việc di chuyển về trước, sau và 2 bên bằng dây đai hoặc dây xích được buộc chặt vào những điểm neo giữ trên xe. Tất cả các dây chằng buộc nên được xiết chặt bằng các thiết bị xiết.
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Việc lựa chọn các thiết bị chằng buộc cho các thiết bị kỹ thuật sẽ chỉ có xích, dây đai thép, lưới và những thiết bị nối và kéo căng. 
Các thanh gỗ kê ngang làm chân đế và các thanh giằng để chèn chặn cần được gắn chặt để tất cả hàng hóa đặt lên nó được truyền tải trọng xuống khung của phương tiện vận chuyển. 
Trường hợp những bánh xe riêng lẻ hoặc tang trống, chúng cần được chèn chặn bằng các khối chêm. Những khối này phải đủ chắc để tránh bị vỡ và cần được gắn chặt vào sàn phương tiện khi có thể.
Dây chằng buộc hay thiết bị bảo vệ an toàn cho hàng hóa chỉ nên gắn vào những bộ phận của thiết bị kỹ thuật. Chúng phải đủ bộ bền để chống lại những áp lực đặt lên chúng. Trường hợp thiết bị kỹ thuật được trang bị những điểm chằng buộc riêng được sử dụng khi vận chuyển, những điểm này phải được sử dụng và phương tiện được cố định theo như sự chỉ dẫn của nhà sản xuất. Cần thận trọng trước khi chằng vào những điểm móc vì chúng có thể không phù hợp cho mục đích cố định hàng hóa. 
Máy móc, thiết bị được vận chuyển cần phải được kiểm tra sau khi phương tiện đã đi được một quãng đường ngắn để đảm bảo rằng không có một di chuyển nào xảy ra và các thiết bị cố định được xiết chặt. Việc kiểm tra định kỳ nên được thực hiện trong suốt hành trình. 
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Xe ô tô và các thùng xe kéo chỉ nên được vận chuyển bằng các phương tiện thích hợp. Điều này bao gồm cả việc bố trí dây chằng buộc thích hợp về số lượng, vị trí và chiều dài tương ứng. Nhìn chung việc sắp xếp cố định loại hàng hóa này nên dựa trên các nguyên tắc cơ bản giống với máy móc kỹ thuật; tuy nhiên, một số điểm bổ sung sau đây nên được xem xét:
· Xe ô tô hoặc thùng xe kéo nên được bố trí thêm phanh hãm.
· Khóa bánh lái phải được bố trí linh hoạt và phải được trang bị thêm guốc hãm.
· Với các trường hợp thích hợp, hộp số nên được giữ ở số thấp nhất có thể.
· Nếu có thể, các thiết bị hãm nên được gắn cố định vào phương tiện được chuyên chở.
Xe ô tô hoặc thùng xe kéo nên được bố trí sao cho tải trọng của nó được phân bổ đồng đều trên xe chuyên chở. Nếu cần thiết, các tấm/thanh chống có thể được sử dụng để tránh việc tập trung tải trọng quá lớn được gây ra bởi việc bố trí chân chống thùng xe kéo.
Việc cố định nhờ ma sát giữa các lốp và thùng xe bằng phanh hãm sẽ không đủ để hạn chế sự dịch chuyển của những phương tiện này. Xe ô tô hoặc thùng xe kéo nên được chằng buộc vào đầu kéo bằng những trang thiết bị thích hợp. Các dụng cụ kéo căng nên được sử dụng trong khi cố định phương tiện vào sàn xe và dây chằng buộc được sử dụng để hạn chế sự di chuyển trước và sau của phương tiện thì nên được bố trí góc buộc nhỏ hơn 60o theo chiều ngang để đạt được hiệu quả tối đa. 
Các dây chằng buộc nên được kiểm tra đầy đủ sau khi di chuyển được vài mét và được kiểm tra lại hoặc căng lại nếu cần thiết trong những lần kiểm trả tiếp theo trong suốt chuyển đi 
Dây chằng buộc nên được bố trí ở nhiều phần của trục hoặc khung xe ô tô và xe thùng kéo là đầy đủ cho mục đích này. Cần chú ý để tránh sự biến dạng, quá tải hoặc hư hại cho các thành phần khác của phương tiện như má phanh, vòi hãm phanh, dây điện… bằng dây chằng buộc qua nóc hoặc xung quanh chúng. 
Việc chuyên chở những phương tiện nặng không được khuyến khích; tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, phải quan tâm đến trọng tâm cao của phương tiện được chở và sự mất ổn định khi xe chuyên chở bẻ lái hoặc phanh. Nếu cần thiết có thể sử dụng thêm dây chằng buộc khung xe ô tô và xe thùng kéo được vận chuyển để kéo nó xuống nhíp xe và do đó tránh được sự mất cân bằng tải trọng phương tiện được chở.
Các thiết bị dễ bị rời ra khỏi xe ô tô hoặc thùng xe kéo trong quá trình vận chuyển thì nên được cố định.
[bookmark: _Toc419793772][bookmark: _Toc431858130][bookmark: _Toc436381486][bookmark: _Toc437008077][bookmark: _Toc437015868][bookmark: _Toc438722637] Thùng xe
Nếu có nhiều hơn một thùng xe kéo được vận chuyển thì các thùng xe cần phải được xếp chồng và chằng buộc với nhau và sau đó toàn bộ được cố định vào sàn chất tải của phương tiện chuyên chở (tham khảo hình sau)
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[bookmark: _Toc431858353]Hình 17‑10 Các thùng xe được xếp chồng lên nhau
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Để vận chuyển các loại phương tiện này tốt nhất là nên kết hợp cả hai phương pháp chằng buộc và phương pháp chèn chặn cố định hàng hóa. 
Vì xe máy có kích thước nhỏ nên có thể xếp sát những chiếc xe này với nhau. Xếp lần lượt từng chiếc lên thùng xe. Xếp lần lượt từng tầng đối với thùng xe hai tầng. Có thể xếp ngang hoặc xếp dọc những chiếc xe máy.
Nhưng cần chú ý bao bọc, chèn chặn từng chiếc xe máy để tránh xây xát sơn từ vỏ xe. Giữa các xe cũng nên đặt các lớp chèn chặn để cố định vị trí của chúng và để duy trì vị trí của từng lớp xe máy trong thùng xe tải.
Các phần nhô ra của xe máy như gương, tay ga, chân thắng… nên được bọc lại để tránh nguy hiểm. 
Chú ý rút toàn bộ nhiên liệu thử máy trong xe trước khi đưa lên xe tải vận chuyển.
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Để vận chuyển các loại phương tiện này tốt nhất là nên kết hợp cả hai phương pháp chằng buộc và phương pháp chèn chặn cố định hàng hóa. 
Có một số trường hợp cần xem xét như sau:
Trường hợp 1
Nếu phương tiện được chuyên chở nằm trên sàn chất tải ngang hoặc dốc về phía trước tối đa 10o (tức là 1/6) thì phải sử dụng phương pháp chèn chặn. Hai khối chặn được bố trí ở vị trí ở phía trước của bánh trước và hai khối chặn được bố trí ở phía sau của bất kỳ cặp bánh xe nào. Việc chằng buộc được áp dụng cho cặp bánh xe xa nhất (xem hình A và B).
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Nếu tổng trọng lượng của phương tiện vượt quá 3500 daN, nên sử dụng dây chằng buộc cho cả các cặp bánh trước và sau của phương tiện và sử dụng các khối chặn ở cả trước và sau ở tất cả các bánh. 
Nếu vận chuyển thùng xe kéo, thanh kéo nên được cố định ở vị trí thiết bị ghép nối hoặc càng gần nó càng tốt.
Trường hợp 2
Nếu khi vận chuyển các phương tiện như được mô tả ở TH 1 và các khối chặn không được đặt ở vị trí trước của bánh trước thì phương án thay thế là bố trí các khối chặn này ở phía trước của cả 2 bánh sau và đồng thời phải sử dụng cả dây chằng cố định.
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Trường hợp 3
Nếu phương tiện được đặt nằm trên sàn chất tải có góc nghiêng quá 10o hướng về phía đầu của phương tiện chuyển chở, hai khối chặn được đặt ở phía trước của cặp bánh xa nhất và hai khối chặn được đặt ở phía sau của cặp bánh sau. Cần sử dụng dây chằng buộc cho cả bánh trước và sau.
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Trường hợp 4
Nếu phương tiện được vận chuyển như được miêu tả ở phần TH 2 và các khối chặn không thể đặt ở phía trước của cặp bánh xa nhất, có thể thay thế bằng việc chặn ở phía trước của cặp bánh sau.
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Trường hợp 5
Nếu như phương tiện được vận chuyển được đặt nằm trên sàn chất tải nghiêng một góc 10o về phía sau thì phương pháp chèn chặn nên được sử dụng. Các khối chặn nên được đặt cả ở phía trước và phía sau của cặp bánh xe xa nhất. Các bánh xe được chặn này cũng cần được chằng buộc thêm.
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[bookmark: _Toc431858358]Hình 17‑15 Trường hợp 5
Trường hợp 6
Cố định phương tiện đặt theo hướng xe tải di chuyển:
· 1 khối chêm bánh ở phía trước và một khối khác đặt sau bánh sau
· Chằng buộc thêm bánh sau bằng dây chằng buộc qua 3 điểm cố định.
· Đặt chêm trước bánh xe phía trước, ở vị trí chéo với bánh sau đã được cố định
· Nếu các chêm chèn chặn bánh xe không được sử dụng vì lý do kỹ thuật, thêm một bánh xe nữa cần phải được cố định bằng đai chằng buộc
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a. Cố định 2 bánh xe chéo nhau
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b. Cố định 3 bánh xe
[bookmark: _Toc431858359]Hình 17‑16 Trường hợp 6
Trường hợp 7
Cố định phương tiện đặt ngược với chiều xe tải di chuyển:
· 1 khối chêm bánh ở phía trước và một khối khác đặt sau ở bánh sau
· Đặt một chêm trước và một khối khác ở sau bánh xe phía trước ở vị trí chéo với bánh sau đã được cố định
· Chằng buộc thêm cả 2 bánh bằng dây chằng buộc qua 3 điểm cố định.
· Nếu các chêm chèn chặn bánh xe không được sử dụng vì lý do kỹ thuật, thêm một bánh xe nữa cần phải được cố định bằng đai chằng buộc
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a. Cố định 2 bánh xe chéo nhau
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b. Cố định 3 bánh xe
[bookmark: _Toc431858360]Hình 17‑17 Trường hợp 7
[bookmark: _Toc416552408][bookmark: _Toc419793774][bookmark: _Toc431858133][bookmark: _Toc436381489][bookmark: _Toc437008080][bookmark: _Toc437015871][bookmark: _Toc438722640]Một số lưu ý 
Phương pháp chèn chặn để chống sự dịch chuyển ngang theo phương tiện vận chuyển hầu hết được thực hiện thông qua cách cố định chặt vành bánh xe, khối chèn chặn, thanh chống hoặc các thiết bị tương tự để nâng bánh xe của phương tiện được vận chuyển lên 5 cm.
[bookmark: _Toc416552409]Nếu phương tiện vận chuyển được thiết kế riêng cho việc chở xe con, thùng xe kéo và nếu sàn chất tải được thiết kế có các rãnh, được giới hạn bởi các viền cạnh ở độ cao tối thiểu 5 cm và cho phép dịch chuyển ngang của những phương tiện này trên phương tiện vận chuyển trong khoảng 30 cm, thì các yêu cầu trong việc sử dụng các thiết bị chèn chặn hạn chế dịch chuyển ngang của phương tiện được chở cần phải đáp ứng.
Khối chặn hay chêm sử dụng để chống sự dịch chuyển dọc cần được đặt ở vị trí thích hợp đối với bánh của phương tiện được chở. Các khối chêm tốt nhất nên có chiều cao tương ứng bằng 1/3 bán kính bánh xe được chèn chặn và nên được cố định cứng để hạn chế sự dịch chuyển dọc theo sàn chất tải của phương tiện vận chuyển. Việc bố trí các khối chêm chặn được thể hiện ở hình dưới đây:
[bookmark: _Toc416552410][image: ]
[bookmark: _Toc431858361]Hình 17‑18 Đặt chêm trước và sau bánh xe
Bất cứ khi nào có thể, các dây chằng buộc cần được bố trí sao cho phương tiện được chở được kéo trực tiếp xuống dưới sàn chất tải (dây chằng sẽ được bố trí để tạo ra một góc càng vuông càng tốt so với sàn chất tải). 
Tổng số dây chằng cho một cặp bánh xe phải đủ để có thể chống lại một phản lực trực tiếp bằng 2 x Q daN hướng lên trên. Một phương án chằng buộc bánh xe là các dây chằng buộc có thể được gắn cố định với các thanh trục xe. Nếu dây chằng này có thể bố trí sao cho không bị trượt dọc theo thanh trục và đủ khỏe thì việc sử dụng một dây chằng cho mỗi trục là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Q = khối lượng của xe (Kg)
[bookmark: _Toc416552411][image: ]
[bookmark: _Toc431858362]Hình 17‑19 Cố định trực tiếp lốp xuống sàn xe tải
[bookmark: _Toc416552412]Bề mặt của sàn chất tải phương tiện tốt nhất nên có độ nhám lớn để các phương tiện được vận chuyên chở không bị trượt trên nó.
Nếu phương tiện được cố định vào tất cả các cạnh (bao gồm cả các trường hợp ở trên) vào các khung phương tiện chuyên chở hoặc các thiết bị khác, thì việc vận chuyển các phương tiện này có thể được thực hiện mà không cần sử dụng dây chằng buộc. Thậm chí nếu không cần thiết chằng buộc thì vẫn cần chèn chặn.
Đối với sàn chất tải kín, khoang chở hàng cần được giới hạn bởi khung hoặc được thiết kế sao cho phương tiện được vận chuyển không thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu theo bất kỳ hướng nào.
[bookmark: _Toc416552416][bookmark: _Toc419793775][bookmark: _Toc438722641]Phụ tùng phương tiện
Nên nhớ rằng, bất kỳ phụ kiện hoặc thiết bị nào, được vận chuyển cố định lâu dài hay tạm thời, chúng đều phải được xem xét tính toán để xếp và cũng như việc bảo đảm an toàn cho chúng. Đó là trách nhiệm của người lái xe. Thiệt hại mà một chân hạ không được cố định nếu nó bị kéo lê đi trong khi phương tiện đang chuyển động là rất lớn như một số kinh nghiệm đã cho thấy điều đó.
Tất cả chân hạ, cần cẩu hàng, tấm bửng sau, v.v nên được xếp gọn và khóa theo chỉ dẫn của nhà sản xuất trước khi di chuyển phương tiện. Bất kỳ phương tiện nào mà một trong những thiết bị trên không thể khóa được thì không nên sử dụng đến khi chúng đã được sửa chữa. Dây xích lỏng lẻo trên những phương tiện không tải cũng phải được chằng buộc để tránh những mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Không nên sử dụng bất kỳ phương tiện nào, không quan trọng độ dài ngắn của quãng đường, với bất kỳ một thiết bị nào nhô ra hay ở một vị trí nào không được khóa.
Những thiết bị lỏng lẻo, như dây đai vải, dây cáp, tấm lót, v.v cũng nên được cố định để không gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Tốt nhất là phải có khóa riêng biệt để giữ an toàn cho những thiết bị khi không sử dụng. Tuy nhiên, nếu chúng được đặt trong buồng lái, thì chúng phải được xếp gọn gàng để chúng không thể gây cản trở việc điều khiển của lái xe.
[bookmark: _Toc417627322][bookmark: _Toc417627906][bookmark: _Toc417630457][bookmark: _Toc419793776][bookmark: _Toc438722642]XẾP HÀNG VÀO CÔNG-TEN-NƠ
[bookmark: _Toc416552401][bookmark: _Toc419793777][bookmark: _Toc438722643]Sắp xếp hàng hóa trong công-ten-nơ
Công-ten-nơ tiêu chuẩn ISO và công-ten-nơ tương tự thường cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho việc cố định hàng hóa theo nhiều hướng. Thường chỉ cần chèn gỗ hoặc đệm không khí ở các mặt bên và dựa vào thành trước. Những bậc chặn thích hợp nên được đưa vào để bảo đảm rằng hàng hóa hay bất kỳ thứ chèn lót nào sẽ không bị rơi ra khi cửa mở ra. 
Việc xếp hàng sai cách trong một công-ten-nơ có thể gây ra tình huống nguy hiểm khi công-ten-nơ được vận chuyển và có thể ảnh hưởng bất lợi đến sự ổn định của phương tiện. Ngoài ra nó có thể gây ra những hư hại nghiêm trọng cho hàng hóa.  
Trong rất nhiều trường hợp, lái xe không kiểm soát việc đóng gói hàng hóa và cũng không kiểm tra những thứ bên trong khi đồng ý vận chuyển nó. Tuy nhiên, nếu phát hiện công-ten-nơ chưa được xếp hàng một cách an toàn thì họ có thể từ chối nó.
Dưới đây là những nguyên tắc chung rất quan trọng đối với an toàn đường bộ cần luôn được chú trọng trong việc xếp hàng hóa:
a) Hàng hóa không được vượt quá tải trọng quy định của công-ten-nơ;
b) Xếp hàng phải phân bổ đều khắp diện tích sàn (tấm đáy) của công-ten-nơ; Không bao giờ đặt nhiều hơn 60% khối lượng hàng hóa trên một nửa (1/2) chiều dài của công-ten-nơ. Nếu trường hợp này xảy ra, nó có thể dẫn đến quá tải cho trục;
c) Những hàng nặng hơn không được xếp lên trên hàng nhẹ hơn và nếu có thể, trọng tâm của công-ten-nơ đã chất tải nên nằm dưới trung điểm chiều cao của nó.
[bookmark: _GoBack]d) Hàng hóa nên được chằng buộc trong công-ten-nơ để chống được mọi lực tác động dự kiến xuất hiện trong quá trình vận chuyển. Những khe hở giữa các lớp hàng và giữa lô hàng và thành công ten nơ nên được chèn bằng vật liệu đệm lót sạch sẽ, khô ráo như tấm nhám tăng ma sát, mâm hàng, rơm rạ, cỏ khô, vỏ bào, phên che đan, túi khí… Hàng hóa được đóng gói chặt chẽ thì ít bị di chuyển hơn hàng hóa có những phần hở.
e) Khi hàng chuyên chở là máy móc có hình dáng phức tạp, khó xác định trọng tâm thì nên làm giá đỡ thích hợp có chèn đệm, chằng buộc để cố định vị trí của chúng.
f) Không nên chằng buộc quá căng làm tăng áp lực lớn lên các điểm tựa tương đối yếu của công-ten-nơ như: cửa, vách mặt trước. Các cột chống hoặc giá đỡ nên bố trí theo chiều dọc của công-ten-nơ.
g) Sau khi việc đóng gói hàng vào công-ten-nơ được hoàn thành, các bậc chặn nên được chèn vào nếu cần thiết để chắc chắn rằng hàng hóa và những miếng lót, chèn không bị rơi ra khi các cánh cửa mở ra. Lưới chằng buộc thường sử dụng cho mục đích này; cách khác là có thể dựng cửa gỗ hoặc kim loại. Cần luôn luôn kiểm tra để đảm bảo các cửa đã được khóa và các cơ chế khóa theo đúng trình tự hoạt động.
h) Khi đóng gói hàng hóa vào công-ten-nơ cần chú ý điều kiện thời tiết và nhiệt độ để có biện pháp chống ẩm và chống nóng phù hợp.



	[image: ]
	Nhìn từ trên xuống
Những thùng hình trụ được xếp chồng đôi trong một khối gọn và được buộc chặt
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	Công-ten-nơ 20’: 80 thùng thép rời được buộc chặt bằng những đai có thể kéo căng mà nó đã được gắn vào khung của công-ten-nơ.



[bookmark: _Toc431858363]Hình 18‑1 Ví dụ về những thùng hàng rời được xếp 2 chồng trong một công-ten-nơ, 2 lớp và 4 hàng
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	Sự kết hợp IBCs trong một công-ten-nơ hàng hóa tiêu chuẩn ISO, xếp thành 2 chồng và được buộc chặt.



	[image: ]
	Công-ten-nơ 20’: 18 IBCs, được khóa bằng những thanh gỗ xếp theo chiều ngang và những chỗ rỗng được chèn bằng các túi khí hoặc những vật liệu đóng gói tương tự.


[bookmark: _Toc431858364]Hình 18‑2 Ví dụ những thùng hàng tải trọng trung bình (IBCs) được chồng đôi trong một công-ten-nơ 
[bookmark: _Toc417627329][bookmark: _Toc417627913][bookmark: _Toc417630464][bookmark: _Toc419793778][bookmark: _Toc438722644]Cố định công-ten-nơ trên phương tiện vận chuyển
[bookmark: _Toc419793779][bookmark: _Toc431858138][bookmark: _Toc436381494][bookmark: _Toc437008085][bookmark: _Toc437015876][bookmark: _Toc438722645]Công ten nơ tiêu chuẩn
Công-ten-nơ ISO và nặng trên 5.5 tấn tốt nhất nên được vận chuyển trên sàn chất tải cố định bằng khóa xoay. Sàn chất tải phải có ít nhất 4 khóa xoay ở tình trạng kỹ thuật tốt để chở mỗi công-ten-nơ. 
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[bookmark: _Toc431858365]Hình 18‑3 Công-ten-nơ trên sàn xe với khóa vặn
Tuy nhiên công-ten-nơ có hàng hoặc rỗng với tổng khối lượng nhỏ hơn 5.5 tấn, có thể được cố định theo những phương pháp truyền thống áp dụng cho một hộp hàng, đó là sử dụng thanh gỗ gia cố kết hợp với chằng buộc qua nóc hoặc chằng buộc chéo từ ở mỗi đỉnh của công-ten-nơ xuống sàn xe mặt bằng (xem hướng dẫn dưới đây). 
Nếu sử dụng thanh gỗ ngắn hơn chiều dài toàn bộ công-ten-nơ thì chiều dài của nó ít nhất 0.25 m cho mỗi tấn khối lượng công-ten-nơ. 
Cần kiểm tra khả năng chịu tải ở mỗi góc sàn xe, lưu ý đến khóa xoắn hoặc tấm gỗ kê chân đế bởi vì không giống như hàng hóa dạng hộp bình thường mà trải đều khối lượng của chúng trên một diện tích lớn, công-ten-nơ được thiết kế đặt trên phần nhô lên của khóa xoắn hoặc chân nhô xuống ở mỗi góc và điều này tạo điểm chất tải lớn có thể quá mức chịu tải của một sàn xe bình thường. 
Nếu sử dụng phương pháp chằng buộc, để duy trì sự ổn định trong quá trình vận chuyển, công-ten-nơ phải được đặt ở vị trí dọc theo sàn xe. Khoảng cách giữa công-ten-nơ và các thành trước và sau xe có thể được lấp đầy bằng các vật liệu chèn lót để đạt được sự đảm bảo an toàn đầy đủ. 
· Công-ten-nơ ISO được xếp trên sàn xe phẳng có thành bên
· Khối hàng được chèn chặn ngang chân đế bằng thanh gỗ đặt giữa thành bên và khối hàng
· Phương pháp này chỉ phù hợp cho vận tải đường bộ
[image: ]
[bookmark: _Toc431858366]Hình 18‑4 Công-ten-nơ rỗng trên sàn chất tải phẳng không có khóa vặn nhưng được trang bị thành bên
· Công-ten-nơ ISO được xếp trên sàn xe phẳng không có thành bên
· Khối hàng được cố định bằng dây chằng buộc vòng quanh
· Phương pháp này chỉ phù hợp cho vận tải đường bộ
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[bookmark: _Toc431858367]Hình 18‑5 Công-ten-nơ rỗng trên sàn chất tải phẳng không có khóa vặn cũng như thành bên
Khi dự kiến vận chuyển công-ten-nơ hàng theo kiểu chồng đôi, cần chú ý: 
· Khi xếp chồng công-ten-nơ phải giữ cho các góc lắp ghép trên và dưới tiếp xúc ăn khớp nhau
· Khi xếp chồng công-ten-nơ có kích cỡ khác nhau, phải xếp công-ten-nơ 40 ft ở dưới và công-ten-nơ 20ft ở trên theo nguyên tắc “nặng ở dưới, nhẹ ở trên”
· Phải chằng buộc kỹ càng công-ten-nơ xếp tầng với thân xe tải.
· Nếu gặp điều kiện không thuận lợi, cần tháo dỡ công-ten-nơ ở tầng trên xuống mặt bằng.
[bookmark: _Toc416552399][bookmark: _Toc419793780][bookmark: _Toc431858139][bookmark: _Toc436381495][bookmark: _Toc437008086][bookmark: _Toc437015877][bookmark: _Toc438722646]Thùng xe độc lập không khóa
Thùng xe độc lập mà không có khung góc kiểu ISO có thể được trang bị với khung gắn kèm đặc biệt hoặc khuyên chằng buộc. Phương pháp an toàn để gia cố các công-ten-nơ do đó sẽ thay đổi tùy theo các loại đang được vận chuyển nhưng hệ thống gia cố được sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn hàng hóa. Dây chằng buộc hoặc các thiết bị gia cố khác chỉ cần được gắn liền với các điểm trên công-ten-nơ dành cho mục đích này hoặc cho thao tác cơ học khi chất đầy, như khuyên chằng buộc hoặc khung đặc biệt. Các điểm móc nối trên công-ten-nơ phải được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng đang trong tình trạng hoạt động tốt và tất cả các điểm móc nối nên được sử dụng để gắn các công-ten-nơ xuống sàn xe.
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Công-ten-nơ chở vật liệu, khi xếp lên phương tiện vận chuyển, phải được gia cố đầy đủ tránh dịch chuyển khi chúng chịu các lực tác động khi xe đang chạy. Các cánh tay nâng nên được đặt chính xác ở vị trí di chuyển chỉ định của chúng và các hàng hóa phải được sắp xếp đúng cách trước khi di chuyển xe. Thùng xe chở vật liệu cách khác có thể được chở trên các phương tiện cung cấp sự gia cố bằng dây chằng xích hoặc lưới đầy đủ đảm bảo cho chúng một cách an toàn. Vấn đề có thể gặp phải với các công-ten-nơ chở vật liệu do người lái xe không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với cách thức chất đầy thùng xe hoặc những thứ gì bên trong nó. Tuy nhiên, khi thùng chở vật liệu được chấp nhận cho việc chất tải các lái xe phải có trách nhiệm đối với việc vận chuyển an toàn thùng xe và những gì bên trong nó. Cần có một tấm hoặc lưới nếu có bất kỳ rủi ro nào đối với những thứ bên trong rơi ra hoặc được thổi từ phía trên của khoang chất tải bởi các luồng khí.
[image: ](1) Chằng buộc về phía sau
(2) Chằng buộc về phía trước

Phương án A
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Phương án B
[bookmark: _Toc431858368]Hình 18‑6 Thùng công-ten-nơ trên sàn xe phẳng với cánh tay nâng
· Công-ten-nơ chở phế liệu được cố định ngang bằng cánh tay nâng
· Trường hợp hàng hóa này chỉ có hiệu quả đối với vận tải đường bộ
Các công-ten-nơ dạng thùng có thể được chở trên những phương tiện có sàn xe thông thường nếu chúng được buộc chặt với đủ dây chằng buộc. 
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Phương án A
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Phương án B
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Phương án C
[bookmark: _Toc431858369]Hình 18‑7 Ví dụ về công-ten-nơ dạng thùng trên sàn xe phẳng không có cánh tay nâng


[bookmark: _Toc438722652]ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN 
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Các đối tượng cần thiết tham gia vào khóa đào tạo nghiệp vụ xếp dỡ hàng hóa gồm:
· Những người trực tiếp thực hiện công tác xếp dỡ hàng hóa tại các kho bãi của nhà ga, cảng biển, cảng hàng không.
· Những người quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa, thực hiện công tác lập lịch trình, kế hoạch xếp dỡ
· Những người quản lý đội xe
· Những người lái xe tải
· Những người thuộc cơ quan quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa

Ít nhất ở các hãng lớn, nên có ít nhất 1 người có trình độ chuyên môn cao về xếp dỡ hàng để hỗ trợ các thành viên khác trong việc giải đáp những thắc mắc về xếp hàng, hoặc thậm chí thực hiện các khóa huấn luyện nội bộ về xếp và cố định hàng hóa và giải quyết những vấn đề khó khăn không thể được giải quyết bởi những nhân viên thiếu kinh nghiệm và chuyên môn. 
[bookmark: _Toc438722654]Khung chương trình đào tạo nghiệp vụ xếp dỡ, vận tải hàng hóa
	TT
	Nội dung đào tạo

	1
	Hậu quả của đóng gói ẩu và không bảo đảm an toàn hàng hóa 
· Chấn thương cho con người và gây thiệt hại đến môi trường
· Thiệt hại đối với phương tiện vận tải và đơn vị vận tải hàng hóa
· Thiệt hại cho hàng hóa
· Hậu quả về kinh tế

	2
	Quy định pháp lý
· Các bên khác nhau tham gia vào vận tải hàng hóa
· Trách nhiệm pháp lý
· Trách nhiệm xử lý lô hàng
· Đảm bảo chất lượng

	3
	Các lực tác động trong quá trình vận chuyển
· Trong vận tải đường bộ
· Trong vận tải đường sắt
· Trong vận tải đường sông
· Trong vận tải đường biển

	4
	Nguyên tắc cơ bản trong xếp và đảm bảo an toàn hàng hóa
· Tránh trượt
· Tránh nghiêng
· Tác động của ma sát
· Tác động của chao lắc
· Các nguyên tắc cơ bản về an toàn và an ninh hàng hóa
· Tuân thủ của các thỏa thuận về an toàn cho việc vận chuyển bằng nhiều phương thức vận tải

	5
	Các loại hình đơn vị vận tải hàng hóa
· Công-ten-nơ hàng
· Toa xe mặt bằng
· Thùng xe độc lập
· Phương tiện đường bộ
· Toa xe đường sắt/ toa xe hàng

	6
	Bảo quản hàng hóa và lập kế hoạch vận chuyển
· Lựa chọn phương thức vận tải
· Lựa chọn các phương tiện vận tải
· Lựa chọn loại hình đơn vị vận tải hàng hóa
· Việc kiểm tra của đơn vị vận tải trước khi đóng gói
· Phân bố tải trọng trong đơn vị vận tải
· Yêu cầu từ người kí gửi hàng về đóng gói hàng hóa
· Rủi ro trong đơn vị vận tải
· Biểu trưng công tác dỡ hàng hóa

	7
	Phương pháp khác nhau cho việc xếp và bảo quản hàng hóa
· Chằng buộc
· Chèn chặn và gia cố
· Tăng ma sát

	8
	Tháo dỡ an toàn các gói hàng
· Tháo dỡ thủ công
· Sử dụng máy móc, thiết bị
· Các dụng cụ bảo hộ cá nhân

	9
	Thiết bị để bảo vệ và bảo đảm cố định hàng hóa
· Các trang thiết bị cố định trong đơn vị vận tải hàng hóa
· Trang thiết bị gia cố hàng hóa sử dụng lại được
· Thiết bị một chiều
· Kiểm soát và loại bỏ thiết bị bảo vệ

	10
	Hoàn thiện công tác xếp hàng hóa
· Đóng đơn vị vận tải
· Đánh dấu và dán niêm phong
· Chuẩn bị tài liệu
· Kiểm tra tổng khối lượng – người kí nhận

	11
	Đóng gói và đảm bảo hàng hóa đồng nhất
· Bao bì
· Hàng hóa chất trên mâmhàng
· Kiện và bó hàng
· Túi trên mâmhàng
· Túi lớn
· Hộp gỗ, đế gỗ
· Thùng tròn lớn
· Ống
· Thùng, hộp bìa cứng

	12
	Đóng gói và đảm bảo hàng hóa không đồng nhất
· Các loại hàng hóa khác nhau đóng gói cùng nhau
· Đóng gói hàng nặng và nhẹ cùng nhau
· Đóng gói hàng hóa rắn và không rắn cùng nhau
· Đóng gói hàng hóa dài và ngắn cùng nhau
· Đóng gói hàng hóa cao và thấp cùng nhau
· Đóng gói hàng hóa lỏng và hàng khô cùng nhau

	13
	Đóng gói và bảo đảm hàng cuộn
· Hướng dẫn chung cho việc đóng gói và bảo đảm sản phẩm giấy
· Cuộn dọc 
· Cuộn ngang 
· Tập giấy trên mâmhàng

	14
	Đóng gói và đảm bảo hàng hóa khối lượng lớn
· Thép cuộn
· Cáp dây điện
· Cuộn dây
· Thép tấm 
· Ống lớn
· Đá khối
· Máy móc

	15
	Đóng gói và bảo quản hàng hóa đặc biệt
· Quy định về vận chuyển động vật hoang dã
· Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm
· Quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng
· Các khái niệm
· Các quy định về đóng gói
· Đóng gói, phân tách và bảo vệ
· Dán nhãn và niêm phong
· Thông tin chuyển giao khi vận chuyển hàng đặc biệt
· Trách nhiệm pháp lý


[bookmark: _Toc417627346][bookmark: _Toc417627930][bookmark: _Toc417630481][bookmark: _Toc419793789][bookmark: _Toc438722655]Những yêu cầu khác
· Cần thiết phải lồng ghép và cập nhật nội dung thực tế vào bài giảng theo định kỳ.
· Tăng số lượng tiết thực hành thực tế đi đôi với giảng dạy lý thuyết chuyên sâu. Đề xuất tỷ lệ thời gian cho các tiết thực hành trong tổng thời gian đào tạo ít nhất là 30%. 
· Kiểm tra đánh giá chất lượng học viên theo từng phần và kết thúc khóa đào tạo trước khi cấp chứng chỉ.
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